
Trong kỳ Lũy kế Trong kỳ Lũy kế

I Khối hành chính, sự nghiệp 1,679 7,224,764,585

1 UBND Phường Thượng Cát F705215 19 28106114 2 2 4

2 UBND Phường Phú Diễn F705225 18 71790206 3 2 6

3 Trường Tiểu Học Cổ Nhuế 2B H705160 63 166416130 3 2 6

4 Trung tâm phát triển quỹ đất quận Bắc Từ LiêmH705347 40 84351620 2 2 4

5 Phòng Quản lý đô thị H705467 11 51029485 4 2 8

6 Trường tiểu học Đức Thắng H705537 31 322771403 5 2 10

7 Trường mầm non Xuân Tảo B H705567 18 25939811 2 2 4

8 Viện Nghiên Cứu Sinh Thái và Môi trường RừngHW05107 31 93832017 2 2 4

9 Liên Đoàn Intergeo HW05117 172 1926667543 6 2 12
TTRA TT tháng 

8.2019

10 Trung tâm dịch vụ trường học HW05127 12 57208003 4 2 8

11 Trung tâm hướng nghiệp sinh viên HW05147 0 1067341 29 2 14

12 Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Môi trườngHW05177 7 38000223 4 2 8

13 Trường ĐH Mỏ Địa Chất HW75098 768 1589390558 2 2 4

14 Bệnh viện Nam thăng long HW75111 222 1095879852 5 2 10

15 TT NC Phân Bón & DD Cây Trồng HW79179 18 28777502 2 2 4

16 TT Tư Vấn & DV TN Môi trường HW79262 21 402244922 16 2 14
Thanh tra cuối 

2019 đầu 2020

17 Đội quản lý thị trường số 28 HZ05137 16 34025828 2 2 4
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18 Trường trung học phổ thông khoa học giáo dục HZ05157 72 264313960 3 2 6

19 Trung  Tâm Quan Trắc Tài Nguyên và Môi Trường Hà NộiHZ72771 55 682249084 8 1 1 2 14

20 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai HZ75123 82 257800829 2 2 4

21 Cán bộ không chuyên trách phường Phú Diễn KC00137 3 2902154 2 2 4

II Khối đảng, đoàn thể 0 0

III Khối doanh nghiệp 1,347 105,939,082,655

A DN nhà nước 0 0

B DN nhà nước cổ phần hóa 1,027 17,682,123,807 87

1 XN quản lý và kinh doanh thiết bị cơ giới Handico _ CN tổng cty Đầu tư và phát triển nhà Hà NộiQW00047 10 52204922 2 2 4

2 Công ty CP Tư vấn XD Công trình thuỷ QW75028 72 267850078 3 2 6

3 CN Công ty CP Liên Hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội- XN Sản xuất và Thương mại Phú DiễnQZ71612 41 122277700 2 2 4

4 Công ty CP Xe Điện Hà Nội T905057 643 2151023030 2 1 2 2 4

5 Cty CP Bê Tông XD Hà Nội T975022 12 12864550189 68 2 14

Làm việc với 

UBND TP ngày 

22.5.2019

Kiểm tra liên 

ngành thu thu nợ, 

6 Cty CP vật liệu XD Bưu điện T975023 97 390629205 2 2 4

7 Cty TNHH MTV ĐT & PT Nông nghiệp Hà NộiT975122 86 396526624 2 2 4

8 Công ty CP CMVietnam X700017 66 1437062059 6 2 12

C DN Ngoài quốc doanh 7,402 87,590,609,420 6,388

1 Công ty TNHH tổ chức hợp tác Giáo dục Quốc tế Hoàng HàT700002 5 101278901 12 2 14

2 Công ty TNHH Khách hàng luôn đúng T700005 4 24185855 4 2 8

3 Công ty CP Xây lắp và Chống thấm Việt Nam T700009 0 16126512 9 2 14

4 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Tuấn HoàngT700012 1 3200000 2 2 4

5 Công ty TNHH MTV Tuấn Ngọc T700013 5 23808210 4 2 8

6 Công ty Cổ phần Giải Pháp và Thiết Bị VHB Việt NamT700020 2 24874161 9 2 14

7 Công ty CP Thiết kế và Thi Công Nội thất An TínT700026 1 9595492 5 2 10

8 Công ty CP Dịch vụ Water Lê Hoàng T700029 2 11777314 4 2 8

9 Công ty CP Thương mại và Đầu tư Cánh Diều T700032 5 28925521 5 2 10
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10 Công ty TNHH nội thất xây dựng Nhất Gia T700034 3 19310814 5 2 10

11 Công ty TNHH Nội thất DC Style T700035 2 28781890 9 2 14

12 Công ty CP Tem Nhãn HL T700036 2 9256747 3 2 6

13 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Lâm sản Thịnh PhátT700040 3 9216831 2 2 4

14 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt SkylightT700042 3 14829024 4 2 8

15 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Việt AnhT700043 4 6125904 2

2 4

16 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Quốc tế Nam SangT700051 2 12622695 5 2 10

17 Công Ty CP Dịch vụ Tư vấn Thiết kế An ThànhT700053 3 88493722 9 2 14

18 Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Lô Giang T700056 3 9298420 2 2 4

19 Công ty TNHH Công nghệ Toàn Phát T700057 1 3533828 3 2 6

20 Công ty TNHH Anh em Bảo Minh T700059 1 3015870 2 2 4

21 Công ty CP ITACONS Việt Nam T700061 1 10895781 7 2 14

22 Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Xây dựng Phúc ViệtT700062 1 13124847 8 2 14

23 Công ty TNHH MTV Kuma Power Việt Nam T700067 1 12427973 8 2 14

24 Công ty CP Hợp tác và Phát triển Hưng Thịnh T700070 1 9114896 6 2 12

25 Công ty TNHH Thương mại Xây Dựng Loan SơnT700073 2 9221304 4 2 8

26 Công ty TNHH Thực phẩm sạch Tân Phong T700074 2 26789000 7 2 14

Thanh tra truy thu 

16/01/2020

27 Công ty CP Novem T700081 5 16723307 2 1 1 2 4

28 Công ty CP Sản xuất và TMDV Tân Thành PhátT700083 4 10772516 3 2 6

29 Công ty CP phát triển Xây dựng và Thương mại Tân ViệtT700093 8 24433524 2 2 4

30 Công ty CP Xây lắp Hoàng Sơn T700095 1 3790000 2 2 4

31 Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng Thiên ÂnT700097 2 3272998 2 2 4

32 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Victory Việt NamT700102 0 3649047 8 2 14

33 Công ty CP Xây dựng EFC Traco T700104 1 1615466 2 1 1 2 4

34 Công ty CP Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ Xây dựng Thăng LongT700105 8 12380856 2 1 1 2 4

35 Công ty cổ phần sách MCbooks T700106 78 595048959 5 2 10



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
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36 Công ty TNHH THAIPLUSTEX T700108 1 9608585 5 2 10

37 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế không gian đẹpT700109 6 18241560 2 2 4

38 Công ty TNHH EPoong Việt Nam T700111 1 4815489 3 2 6

39 Công ty TNHH Thương mại và Kinh doanh BTN Việt NamT700112 1 40175899 12 2 14

40 Công ty CP VIENCO Việt Nam T700142 3 5186567 2 2 4

41 Công ty Cổ phần Sơn Thái Bình Dương T700153 6 83672499 10 1 2 14

42 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tùng LinhT700157 2 10612397 4 2 8

43 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ phát triển Hải ThànhT700158 9 27046204 2 2 4

44 Công ty CP Kiến trúc & Thương mại Việt - Pháp T&TT700159 1 15821745 8 2 14

45 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh T700162 15 215857500 6 2 2 12

46 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Phúc HàT700168 4 17760000 2 1 2 4

47 Công ty CP Phát triền Nguồn nhân lực và Dịch vụ Dầu Khí Việt NamT700169 1 1253926340 12 1 1 2 14

48 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng DT3 Việt NamT700173 1 29000961 9 2 14

49 Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tre Việt T700187 2 4832583 2 1 1 2 4

50 Công ty TNHH Thương mại và Giáo dục Quốc tế SakuraT700190 1 4584236 3 2 6

51 Công ty CP Thương mại Liên Mạc T700192 3 51056360 10 2 14

52 Công ty CP Paha Việt Nam T700195 1 7633854 5 2 10

53 Công ty TNHH Vina Hải Lâm T700196 1 3262084 3 2 6

54 Công ty CP Tư vấn và Thương mại DHC Việt NamT700197 12 18819116 2 2 2 4

55 Công ty CP Sản xuất và Thương mại HK Home Việt NamT700200 1 7769211 5 2 10

56 Công ty TNHH Tiếp vận Hoàn Hảo T700209 5 51173133 7 2 14

57 Công ty CP Thiết kế Xây dựng Hoàng Ngân T700213 1 6446465 4 2 8

58 Công ty CP Xây dựng Fas T700215 9 94508827 7 2 14

59 Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Nam HùngT700219 2 6200121 2 2 4

60 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thành PhátT700224 2 6899909 3 2 6

61 Công ty CP Dược Quốc tế Thanh Minh T700226 3 9775909 3 2 6
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STT Đơn vị Mã đơn vị
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62 Công ty CP Haiplus Xanh T700228 1 14137813 9 2 14

63 Công ty CP Thiết Kế & Xây Dựng BISCONS Việt NamT700235 11 17888918 2 2 4

64 Công ty TNHH CHOP Việt Nam T700237 3 7476131 2 1 1 2 4

65 Công ty Cổ Phần Hà Yến T700239 101 493722483 3 1 1 2 6

Thanh tra truy thu 

'11/2/2020

66 Công ty Cổ phần Nông sản MOGB Quốc Tế T700248 10 43236300 2 2 4

67 Công ty TNHH Ếch Phu Hồ T700265 1 12599312 8 2 14

68 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng TBL Việt NamT700267 2 6143925 3 2 6

69 Công ty CP Công nghệ MTP Việt Nam T700268 3 10337912 3 2 6

70 Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Lộc AnhT700269 1 11432323 7 2 14

71 Công ty TNHH Laser Khuôn mẫu Viettech T700270 1 4584174 3 2 6

72 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Bảo NgọcT700273 4 52589339 9 2 14

73 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Doanh T700275 47 84241991 2 2 4

74 Công Ty Cổ Phần Gamma T700283 16 57526804 3 2 6

75 Công ty CP Tư vấn Kiến trúc Xây dựng và Thương mại Kim LongT700291 2 3101800 2 2 4

76 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Victorya Thăng longT700294 38 196771737 4 2 8

77 Công ty TNHH Tư vấn Lao động Thượng Cát T700300 1 20936756 7 2 14

78 Công Ty Cổ Phần O.D.O T700305 4 45028654 7 2 14

79 Công ty Cổ phần ACELINE T700308 10 92487930 5 2 10

80 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Tùng Việt NamT700313 3 5280000 2 2 4

81 Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm ISITO tại Hà NộiT700319 11 18473509 2 2 4

82 Công ty TNHH StayCool Việt Nam T700323 2 18455611 6 2 12

83 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Gia LinhT700327 3 5132968 2 2 4

84 Công ty CP Công nghệ Viễn Thông HD T700330 1 6446465 4 2 8

85 Công ty TNHH Máy Công trình Hà Nội T700332 2 9846910 4 2 8

86 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Thịnh HiềnT700333 3 36805037 8 2 14

87 Công ty CP Sản xuất và Thương mại Tân sơn NhấtT700336 4 7825059 2 2 4

88 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục AgroupT700339 2 28913085 8 2 14
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89 Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Tiến PhátT700341 4 15598876 3 2 6

90 Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Lam KhuêT700346 4 7415784 2 2 4

91 Công ty CP Dịch vụ và Du lịch Greenpower T700349 3 4939358 2 2 4

92 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhựa Gỗ Châu ÂuT700351 17 114919914 5 2 10

93 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Stable T700354 2 14446465 3 2 6

94 Công ty TNHH Tổng hợp Hùng Anh T700357 2 6144000 2 2 4

95 Công ty CP Sách Nhân Dân T700358 5 8285968 2 1 2 4

96 Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại SLS Việt NamT700362 1 4618854 3 2 6

97 Công ty CP Phát triển và Chuyển giao Công nghệ Mắt ThầnT700364 1 4517853 3 2 6

98 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Tư vấn Khảo sát Thiết kế 79T700365 6 61385246 5 2 10

99 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Incom quốc tế T700368 3 14321227 3 2 6

100 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hoàng phátT700373 3 27771891 6 2 12

101 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 276 T700374 1 13718787 7 2 14

102 Công ty TNHH Cơ điện Trường Gia T700383 6 33056172 5 2 10

103 Công ty Cổ Phần In thương mại Phương Nam GroupT700385 2 4540400 2 2 4

104 Công ty CP Công nghệ Mỹ phẩm Sinh học Thông minhT700387 2 3072063 2 2 4

105 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Dự án Xây dựng Việt NamT700391 3 10766868 3 2 6

106 Công ty CP Thương mại và Công nghệ Lâm Linh PhúT700398 13 61500570 4 1 1 2 8

107 Công ty CP TMDV Phạm Gia T700409 3 18367272 6 2 12

108 Công ty TNHH SIAM INTERIOR STUDIO T700410 1 3040000 2 2 4

109 Công ty TNHH VTST T700412 4 36083700 2 2 4

110 Công ty TNHH Hoàng Việt Korea E&C T700413 4 31933724 5 2 10

111 Công ty CP Kỹ thuật Công Trình Thăng Long T700419 4 12736000 2 2 4

112 Công ty Cổ phần LILAMA3 T700420 149 36061028178 8 2 2 14

113 Công ty TNHH Sparex Việt Nam T700433 2 3320600 2 2 4

114 Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ CKV Việt NamT700434 4 6098355 2 2 4
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115 Công ty CP Tập đoàn Rindo Việt Nam T700435 5 15134080 2 2 4

116 Công ty CP Sản xuất Thương mại và Đầu tư Gia BảoT700436 2 19509762 6 2 12

117 Công ty CP Nông nghiệp Hightech T700437 1 4815489 3 2 6

118 Công ty TNHH Thương Mại BMF Việt Nam T700439 4 6098355 2 2 4

119 Công ty Cổ phần Sách BIZbooks T700440 25 81397760 3 1 2 6

120 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMS Việt NamT700443 2 5110932 2 2 4

121 Công ty TNHH ESE Việt Nam T700445 4 9615522 2 2 4

122 Công ty CP Fututek Việt Nam T700462 1 3026816 2 2 4

123 Công ty CP Devwork T700463 3 6446465 2 2 4

124 Công ty TNHH dinh dưỡng y học Đại Hưng ThịnhT700469 2 12285845 5 2 10

125 Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ và Thương Mại Khải HưngT700473 1 4622868 3 2 6

126 Công ty CP Đầu tư Công nghệ và Môi trường CECT700476 4 284838400 7

2 14

127 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sản Xuất Nhật MinhT700479 3 24325250 6 2 12

128 Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn và Hỗ trợ Sức khỏe Cộng ĐồngT700488 4 13440000 2 2 4

129 Công ty CP Việt Mỹ Quản lý khách sạn và Khu nghỉ dưỡngT700489 76 267321377 4 2 8

130 Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Bảo Minh T700490 1 3200000 2 2 4

131 Công ty CP Dịch vụ và Thương mại JM T700499 2 6144000 2 2 4

132 Công ty cổ phần đầu tư HomeCity T700505 1 5406252 3 2 6

133 Công ty TNHH Phát triển Ứng dụng Công nghệ Y Học Hoa KỳT700506 1 39242842 4 2 8

134 Công ty CP Dịch vụ Hàng Hóa Quick Cargo T700510 2 12195163 4 2 8

135 Công ty TNHH KML Việt Nam T700514 3 16584972 3 2 6

136 Công Ty TNHH Tiếp Vận Ánh Sáng Việt T700520 3 27432322 5 2 10

137 Công ty TNHH Xây dựng và Cơ Khí Thảo NguyênT700522 1 3072000 2 2 4

138 Công ty CP XNK Thép Thăng Long T700525 6 10781737 2 2 4

139 Công ty TNHH Viễn thông Số Toàn cầu T700526 3 18733424 4 2 8
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140 Công ty CP Tập đoàn Trường Phú Thành T700527 8 72610570 7 2 14

141 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Hồng MạnhT700528 2 5526592 2 2 4

142 Công ty TNHH Số hóa An Bình T700530 9 16534080 2 2 4

143 Công ty TNHH Công nghệ Sinh Học Minh DươngT700534 3 9760000 2 2 4

144 Công ty TNHH LUXES Bảo Long T700540 2 9111107 4 2 8

145 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Quảng Cáo Nam CườngT700551 2 6400000 2 2 4

146 Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị  Y tế Quang TrườngT700561 7 22240000 2 2 4

147 Công ty CP Xây dựng và Bảo dưỡng Công nghiệp Việt NamT700565 2 6288955 2 2 4

148 Công ty CP Sàn giao dịch Bất động sản Royalland Hà NộiT700569 1 11040000 2 2 4

149 Công ty TNHH Phúc Diễn T700599 3 4541184 2 2 4

150 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng An Thiện PhátT700600 1 3027200 2 2 4

151 Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Tiến Phát Việt NamT700601 1 3200000 2 2 4

152 Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Bảo Minh T700607 1 3200000 2 2 4

153 Công ty CP Công nghệ Vật Liệu Lux T700617 15 23814702 2 2 4

154 Công ty TNHH DV Xây dựng và Nội thất Nhà ViệtT700622 3 14157535 3 2 6

155 Công ty TNHH HAMED Việt Nam T700631 4 12000000 2 2 4

156 Công ty TNHH Vật liệu AMY Hà Nội T700641 7 22400000 2 2 4

157 Công ty CP Đầu tư TDG Việt Nam T700649 5 15136000 2 2 4

158 CTy CP TM và công nghiệp Việt Nam T700737 5 9031927 2 2 4

159 CTy CP ĐT và khai thác DV Ba Đình T700787 7 35165363 4 2 8

160 CTy CP viễn thông và ĐTXD Bình Sơn T700837 6 9424661 2 2 4

161 CTY  CP TM và đầu tư Trung Việt T700857 3 28955639 5 2 10

BHXH Kiểm tra 

28/10/2019

162 Cty CP Bê tông đúc sẵn Thăng Long T701047 12 98775207 6 2 12

163 Cty CP KT công nghiệp thương mại D.T.H T701127 11 53603704 4 2 8

164 Cty CP KS ĐĐ và  XD C.Trình Hòa Bình T701257 2 7044416 3 2 6

165 Cty TNHH Thương mại Bùi Gia T701367 17 51883126 2 2 4



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

166 Cty TNHH Đá Việt T701397 1 3072357 2 2 4

167 CN Cty TNHH MTV TM - DV Chấn Hùng T701407 1 4613471 3 2 6

168 Cty Luật TNHH Phan Vũ T701457 4 17460517 4 2 8

169 Cty TNHH XD và  Q.Cáo TM Tây Đô T702007 1 49062838 8 1 1 2 14

170 Cty CP SX N.Mác và P.Liệu DM Thanh Bình T702077 27 91112388 2 2 4

171 Cty TNHH Văn Phòng Phẩm Linh Chi T702197 1 21717213 12 2 14 28/11/2019

172 Cty CP Thiết Bị Dinh Nguyên T702387 15 79198101 4 2 8

173 Cty CP Kiến trúc Hồng Đức T702477 14 74472245 5 2 10

174 Cty Cp Taxi Phương Anh T702547 13 24774390 2 2 4

175 Cty TNHH SX và TM Ngọc Lâm T702577 7 21563520 2 2 4

176 Cty CP TV  &  T.Kế  K.Trúc Thăng Long T702797 2 9226403 3 2 6

BHXH Kiểm tra 

1/11/2019

177 Cty TNHH Nam Phương T702827 8 92954951 8 2 14

178 Cty TNHH XD TM và nội thất Đại Phát T702937 13 43696269 3 2 6

KTLN theo KH 14 

năm 2019

179 Cty TNHH dụng cụ CN Tân Xuân T703027 3 7680654 2 2 4

180 Cty CP đầu tư Vietasset T703057 3 16881777 3 2 6

181 Cty CP Tư vấn xây dựng Phúc Hưng T703127 1 3056116 2 2 4

BHXH TP Kiểm 

tra 11/06/2019

182 Cty CP đầu tư và TV KĐ chất lượng - NBA T703177 6 30005262 4 3 2 8

Kiểm tra LN Quận 

Phòng LĐ 2020

183 Cty cổ phần dệt kim Đức Minh T703347 21 92814881 3 2 6

184 Cty TNHH TM và đầu tư Vân Anh T703367 2 41280271 14 2 14

185 Cty TNHH MTV phần mềm RIC T703397 6 33290967 4 1 1 2 8

186 Cty CP DAT Việt Nam T703437 2 3425426 2 2 4

187 Cty CP SX bê tông nhẹ và XD Thiên Giang T703557 9 105753797 8 2 14

188 Cty TNHH Quảng cáo In Tân Việt T703747 5 50811386 8 2 14

189 Cty CP Cơ khí Delta T703757 8 23929060 2 2 4

190 Cty CP Xây dựng và Tư vấn Alpha T703917 43 337160566 5 2 2 10

191 Cty CP DL và TM quốc tế Sao Kim T704157 3 4971090 2 2 4



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

192 Cty CP Mộc Đông á T704272 3 22015375 4 2 8

193 Cty TNHH TM xây lắp điện Nam Phương T704387 10 31745247 3 2 6

194 Cty CP Thiết kế, Đầu tư và  XD Thăng Long T704457 3 15083683 4 2 8

195 Cty CP  XD Hạ tầng và TM An Phát T704687 4 22486222 4 1 2 8

196 Cty CP xây dựng và thương mại Dũng Đạt T704787 1 12579986 8 2 14

Kiểm tra 

BHXH19/03/2019

197 Cty CP sản xuất TM Trường Phát TCT T704847 4 18483107 4 2 8

BHXH Kiểm tra 

23/10/2019

198 Cty CP dược phẩm & TM toàn cầu T705057 13 23192000 2 1 2 4

199 Cty TNHH C.Nghệ cao Đông Dương T705067 2 30084416 8 2 14 20/11/2019

200 Cty CP Trung Tín T705086 20 72083035 3 2 6

201 Cty CP ĐT và dịch vụ Thiên Phát T705207 3 5466141 2 2 4

202 Cty TNHH Chè Cao Nguyên T705217 2 7206116 2 2 4

203 Cty CP đầu tư và XD TMC Thăng Long T705287 13 219755793 12 1 2 14

Kiểm tra liên 

ngành thu thu nợ, 

204 Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Gỗ Việt T705587 3 9710033 3 2 6

205 Cty Cp văn hóa và truyền thông Đông Sơn T705757 1 179004964 50 2 14

BHXH Kiểm tra 

1/10/2019

206 Cty TNHH XD và TM Minh Thúy T705897 7 19742157 2 2 4

207 Cty CP tư vấn đầu tư Bắc Việt T706067 6 80756166 8 2 14

208 Công ty CP Halas Việt Nam T706187 43 143546714 3 2 6

209 CN Cty TNHH KT Mỹ Cường tại HN T706407 5 8258539 2 2 4

210 Cty TNHH TM và ĐT Du lịch Trang Long T706547 1 2450892 2 2 4

211 Cty CP công nghệ xanh Nhật Minh T706577 4 12108797 2 2 4

212 Cty CP AN AN T706677 1 14739008 9 2 14

213 Cty TNHH Hợp Tiến T706687 5 15570816 2 2 4

214 Cty TNHH ĐT XD và T.Mại Hà Trang T706797 1 15750301 8 2 14 07/12/2019

215 Cty TNHH Thương Mại và Sản xuất SBQT Việt NamT706837 2 16092709 5 2 10

216 Cty CP TV KH kiểm định và XD Việt Nam T706887 3 37295030 8 2 14

217 Cty CP Xuất nhập khẩu và XD Nam á T706977 11 383076173 20 2 14

Thanh tra chuyên 

ngành đóng đột 



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

218 Cty CP Đầu tư Lưu Luyến T707047 5 15299274 2 2 4

219 Cty CP Mê Kông JMC T707297 11 180871934 8 2 2 14

220 Công ty TNHH Nông Dược Đại Nam T707377 9 30147712 2 2 4

221 Cty TNHH Đầu tư Phát triển Thái Bình Hà NộiT707397 2 15623576 3 1 2 6

BHXH Kiểm tra 

28/10/2019

222 Cty TNHH ĐT Cơ điện S.Đà Thăng Long T707527 1 3199023 2 2 4

223 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Công Nghệ Thăng LongT707597 6 19142656 2 2 4

224 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tiến Hưng T707637 8 207792464 14 1 1 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra 13/6/2019

225 Cty CP Thiết bị xăng dầu Đức Minh T707657 3 18831667 4 1 2 8

BHXH Kiểm tra 

20/9/2019

226 Cty TNHH PT ứng dụng kỹ nghệ mới T707677 1 12412763 8 2 14

227 Cty TNHH SX và XNK Bao Bì Đông Nam á T707747 19 98774263 3 2 6

BHXH Kiểm tra 

25/10/2019

228 Công ty CP Địa Kỹ Thuật Đông Dương T707877 11 32145150 2 2 4

KTLN theo 

1119/QĐ-UBND 

229 Cty CP Công nghệ 3E Việt Nam T707997 7 100819211 10 2 14

230 Cty CP thiết bị phòng cháy chữa cháy vật tư cứu hộ cứu nạn Hà NộiT708007 4 475485434 48 1 1 2 14

BHXH Kiểm tra 

30/9/2019

Kiểm tra LN Quận 

Phòng LĐ 2020

231 Công ty CP Công Nghiệp Dolphin Door T708197 2 25489201 8 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

232 Công ty CP Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn T708277 32 188955950 3 1 2 6

233 Cty CP thiết bị kỹ thuật và đồ chơi an toàn Việt namT708357 43 197365674 4 2 8

234 Cty CP Thiết bị Năm Sao Việt T708497 31 210631947 6 2 12

235 Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Huy TrungT708617 17 126616244 6 1 1 2 12

236 Cty TNHH Sản xuất Thương Mại và dịch vụ Kim MônT708957 1 1610389 2 2 4

237 Cty TNHH Việtchin T709017 5 8550420 2 2 4

238 Công ty CP Ô tô Thủ Đô T709027 4 53049833 9 2 14

239 Cty TNHH Xây dựng vận tải Nhật Vy T709067 5 13917028 2 1 2 4

240 Cty CP Đầu Tư & XD Trường Thi T709179 12 208777587 13 2 14

BHXH Kiểm tra 

24/9/2019

Kiểm tra LN Quận 

Phòng LĐ 2020

241 Cty TNHH Thương Mại Hợp Nguyễn T709327 12 83761529 6 2 12

Thanh tra đột xuất 

ngày 19/6/2020

242 Cty CP phát triển công nghệ và hệ thống mô phỏng W2GT709367 3 46558742 11 2 14

243 Văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự T709407 2 300004425 77 1 1 2 14



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

244 Cty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Thương Mại An HưngT709477 1 17556244 8 2 14

245 Cty TNHH Đầu tư Công nghệ  Xây dựng và Thương Mại 205T709517 2 7294688 2 1 2 4

246 Cty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương Mại á ChâuT709527 3 7567040 2 2 4

247 Cty TNHH H.PA.CO T709558 1 34364055 11 2 14

BHXH Kiểm tra 

25/10/2019

248 Cty CP Xây dựng và Cơ điện lạnh Từ Liêm T709747 4 11548928 2 2 4

249 Cty TNHH XD và TM Tân Phong T709837 3 57268039 12 2 14

250 Công ty CP Đo Đạc Bản Đồ Thái Dương T709847 7 64850105 7 2 14

251 Cty TNHH TM & SX các T.Bị CN Anh Đức T710123 10 16912813 2 1 2 4

252 Cty CP tư vấn, phiên dịch và dịch thuật quốc tế Asem - Bạch ĐôT710156 1 13638176 9 2 14

253 Cty TNHH SX & TM Việt Pháp T710327 2 6053672 2 2 4

BHXH Kiểm tra 

1/11/2019

254 Cty CP TM & Đầu Tư Hoàng Gia T710421 7 10342310 2 2 4

255 Cty luật TNHH Mai Phong T710457 1 3035880 3 2 6

256 Cty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Hải T710477 4 10137816 2 2 4

257 Cty CP Gỗ Việt T710502 19 61556850 2 2 4

258 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Bắc ÁT710507 4 19030423 3 2 6

259 Cty TNHH PT công nghệ Thành Nam T710537 3 14504261 4 2 8

260 Cty TNHH Thương mại và Đầu tư Đông Hiệp T710621 183 575389352 3 1 2 6

261 Công ty TNHH Tư vấn Hệ thống Chất lượng và Thương mại Minh QuangT710668 2 6062464 2 2 4

262 Cty CP Tư vấn & Kỹ thuật ABEL Việt nam T710817 9 28761504 3 2 6

263 Cty TNHH Rượu Nước Giải Khát Tây Đô T710900 2 14250926 5 2 10

264 Cty CP Thương Mại và Dịch vụ HTC Việt NamT710997 0 236635 13 2 14

265 Cty TNHH Công nghệ điện - điện tử Việt Nam T711027 1 51793874 18 2 14

Thanh tra truy thu  

04/03/2019

266 Công ty TNHH GV T711047 8 21377418 3 2 6

267 Cty CP Xây dựng hạ tầng Thăng Long T711087 3 36455117 7 2 14

268 Cty TNHH Kỹ thuật TNS T711197 2 2906774 2 2 4

269 Cty CP xây dựng phát triển thủ đô T711207 13 77181950 4 2 8



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

270 Cty CP máy phát điện  Việt Nhật T711407 9 228612041 16 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra 07/06/2019

Kiểm tra LN Quận 

Phòng LĐ 2020

271 Cty TNHH Sơn Thành Long T711527 3 41221761 9 2 14

272 Cty TNHH Hùng Giang T711557 1 6093198 4 2 8

273 cty CP tư vấn và xây dựng đô thị Hà Nội T711657 2 34264446 9 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra 31/5/2019

274 Cty TNHH Phòng trừ Mối & Khử Trùng T711864 8 30881358 4 1 2 8

275 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân HoaT711887 3 9472000 2 2 4

276 Tạp Chí Điện & Đời Sống T711938 5 13881097 2 1 2 4

277 Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông & du lịch á châuT711947 6 35929792 3 2 6

278 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Vân Long T712057 1 16754321 8 2 14

279 Công ty cổ phần xây lắp và thương mại HTP Hà NộiT712137 7 112370122 11 2 14

280 Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hạ Tầng kỹ thuậtT712177 6 11525258 2 2 4

281 Cty CP Khí Công Nghiệp Tân An T712269 3 8561301 3 2 6

282 Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Sông HồngT712277 3 27664707 6 2 12

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T5.2019

283 Công ty TNHH phát triển thương mại T&T Việt NamT712517 2 5798110 2 2 4

284 Công ty TNHH thiết bị Inox D&B T712537 5 74281441 8 2 14

285 Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi và thương mại Thăng LongT712747 11 54868452 3 1 2 6

286 Công ty TNHH Đầu tư TM và XNK Minh KhoaT712827 4 31648191 5 2 10

287 Công ty cổ phần tư vấn KT và ĐT xây dựng Đông áT712837 6 53538972 9 2 14

288 Công ty CP quảng cáo và truyền thông Phương ĐôngT712907 2 13831971 5 2 10

289 Công ty cổ phần thiết bị xây dựng và thương mại HDPT712917 15 79343063 3 1 1 2 6

290 Công ty TNHH cơ khí chính xác và thương mại An PhúT713017 2 13748865 5 2 10

291 Công ty TNHH TM và dịch vụ vận chuyển Việt LongT713037 2 7774550 4 2 8

292 Cty CP Đầu tư & SX Tràng Tiền Plaza T713202 2 4352984 2 2 4

KTLN theo KH 14 

năm 2019

293 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Nam T713337 3 28077258 9 2 14

294 Công ty cổ phần đầu tư Đức Nghiệp T713387 4 24670093 4 2 8

295 Công ty TNHH tư vấn quản lý chất lượng quốc tếT713517 2 5791405 3 2 6



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

296 Công ty Luật TNHH Trường Hải T713527 2 20072578 6 2 12

297 Cty CP sản xuất và thương mại Phú Sang T713597 4 6383677 2 2 4

BHXH Kiểm tra 

23/10/2019

298 Cty CP tư vấn công trình và đầu tư xây dựng Nam LongT713967 2 243870613 48 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

299 Cty CP đầu tư và phát triển thương mại Việt PhátT713987 12 60106240 4 1 2 8

300 Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Như Quyên T714087 3 24278786 5 2 10

301 Cty CP thiết bị đô thị Hà Nội T714147 6 26176110 3 2 6

Kiểm tra liên 

ngành thu thu nợ, 

302 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thái Yên T714292 44 294173747 5 1 1 2 10

KTLN theo 

1119/QĐ-UBND 

303 Chi nhánh Cty TNHH nhựa Đức Đạt T714317 32 113543623 2 2 4

304 Cty CP thương mại và nội thất thành công 297 T714477 5 114419126 16 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra 04/06/2019

Kiểm tra LN Quận 

Phòng LĐ 2020

305 Cty TNHH dược phẩm Thacophar T714497 11 17237317 2 2 4

306 Công ty TNHH kiến trúc ADIAR Hà Nội T714667 1 12792283 9 2 14

307 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đồng Thuận PhátT714677 3 41196706 9 1 2 14

308 CTy  CP XD - đầu tư Thành công T714750 15 23732006 2 1 2 4

Thanh tra cuối 

2019 đầu 2020

309 Công ty TNHH Bánh kẹo Nam Hương T714797 6 86002729 10 1 2 14

KTLN theo KH 14 

năm 2019

310 Công ty TNHH in sản xuất bao bì Hưng Phát T714887 10 24273643 2 2 4

BHXH Kiểm tra 

5/3/2019

311 Cty TNHH Công Nghệ Xanh T714925 7 106502086 11 2 14

BHXH Kiểm tra 

28/10/2019

312 Công ty cổ phần chế tạo biến thế và thiết bị điện BTH Hà NộiT714947 6 18382496 2 2 4

313 Cty CP XNK vật tư - máy móc T&T T715197 8 95078469 8 2 14

314 Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường VNT715367 2 26466210 9 2 14

315 Cty TNHH đầu tư và PT công nghệ thiên niên kỷT715437 1 20213277 13 2 14

316 Cty CP Xây Lắp Thăng Long T715661 2 4498153 2 2 4

317 Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Đông Nam T715727 1 12406957 8 2 14

318 Cty CP công nghệ RNET Việt Nam T715747 15 106948576 5 2 10

319 Cty CP BI Design T715817 3 4676062 2 2 4

320 Cty CP đầu tư thương mại và xây dựng Toàn CầuT715847 3 18165358 4 2 8

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T4.2019

321 Cty CP bê tông và nền móng sông Hồng Thăng LongT715937 9 49581400 4 2 8



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

322 Cty TNHH ĐT C.Nghệ Hoàng Giang T716066 5 43775570 7 1 1 2 14

323 Cty CP công nghiệp NIHON Việt Nam T716107 10 17372072 2 2 4

324 Cty CP Đào Tạo & PT GD Thăng Long T716269 0 13437888 15 2 14

325 Cty CP Xây Dựng Đồng Tiến T716276 25 77477459 3 1 1 2 6

326 Cty  TNHH sản xuất & thương mại JABAHA Việt NamT716617 4 27163193 4 2 8

327 Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại An KhangT716727 3 25875755 6 2 12

328 Cty CP thương mại & xuất nhập khẩu Hải BìnhT716777 9 60345273 5 1 2 10

Thanh tra chuyên 

ngành 7/3/2019

329 Công ty TNHH  PTTM Dược phẩm An Phát T716927 13 59956730 4 1 2 8

330 Công ty TNHH Vật tư thiết bị Việt Hàn T716977 6 55396705 5 2 10

331 Công ty cổ phần phân bón Hà Nội T716987 16 60721105 3 2 6

332 Công ty TNHH phát triển dịch vụ và TM Minh QuangT717087 3 20367229 6 2 12

333 Công ty CP CMVietnam T717546 36 213405747 3 2 6

334 Cty TNHH Đại Toàn Thắng T717694 5 20552930 3 2 6

335 Cty CP Liên Doanh GALATEX  Việt Nam T717871 22 73545000 2 2 4

336 Cty CP Thép Tân Đại Phát T718247 1 1528222 2 2 4 05/12/2019

337 Cty TNHH SX & TM Hiền Hương T718673 1 2181304 2 2 4

338 Cty TNHH TM và SX Xuân Hoà T718797 1 13091848 8 2 14

339 Công ty CP Nền móng Phương Đông T718998 4 242303924 40 2 14

340 Cty CP TV Thiết kế XD Trường An T719326 6 106114285 12 2 14

Kiểm tra liên 

ngành thu thu nợ, 

341 Cty CP Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Hà AnT719404 5 205291017 10 2 14

TT truy thu tháng 

10

Thanh tra truy thu 

30/10/2019

342 Cty TNHH Phi Hiếu T719557 2 11446851 3 2 6

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

343 Cty CP Công Nghệ Nền Móng HN T719865 3 43592807 9 2 14

344 VP Luật Sư Nguyễn Hồng Thanh T722058 2 2890172 2 2 4

345 CTY CP tư vấn XD năng lượng VN T722653 4 6890358 2 2 4

346 Cty TNHH Siêu thị Trung Tín T722705 1 8580473 4 2 8

347 Cty TNHH TM và XD Song Hương T722805 4 54971393 8 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra 17/6/2019



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

348 Cty CP Goldsun Việt Nam T722902 426 1477711144 3 1 2 6

349 CTY CP XD và Cây xanh Hà Đô T723174 18 176559042 5 1 1 2 10

Thanh tra truy thu 

11/5/2020

350 Cty CP Thiết Bị và Chuyển Giao Công Nghệ Phát Triển ASEANT777107 11 37189464 2 2 4

351 Cty CP Đầu Tư HBH Việt Nam T777127 8 11928532 2

2 4

352 Cty CP Khoa học kỹ thuật Bình Kiến T777137 12 20788128 2 2 4

353 Công ty TNHH Biomass Nam Anh T777147 2 9653873 4 2 8

354 Cty TNHH Thương Mại XNK Đại Dương T777247 7 42343269 4 2 8

355 Công ty Cổ phần Tesla Việt Nam T777257 10 49230040 3 2 6

356 Cty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng tổng hợp Thăng LongT777277 2 3165148 2 2 4

357 Công ty Cổ Phần BIZTECH T777287 7 45617947 5 2 10

Kiểm tra liên 

ngành thu thu nợ, 

358 Công ty TNHH Nội Thất và Thiết Bị Anh Kiệt T777327 3 10319311 2 2 4

BHXH Kiểm tra 

22/10/2019

359 Công ty CP Phát Triển Tài Nguyên Môi Trường Nam ViệtT777407 3 38062691 8 2 14

360 Công ty TNHH Đào Tạo và Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Việt NamT777437 2 9348317 3 2 6

361 Công ty CP YDS Việt Nam T777467 1 2769950 2 2 4

362 Công ty CP Khảo Sát Thiết Kế Xây Dựng Trường ThànhT777507 4 13579049 2 2 4

363 Công ty Cổ phần LP Việt Nam T777567 25 2491408713 40 2 2 14

Làm việc với 

UBND TP ngày 

22.5.2019

Thanh tra ln thành 

phố

364 Công ty TNHH Dương Tiến Phát T777587 31 66215396 2 2 4

365 Công ty TNHH Phát Triển Đầu Tư và Thương Mại Hà AnhT777677 2 6902357 3 2 6

366 Công ty TNHH Thế Giới Kem T777747 5 14108419 2 2 4

367 Công ty TNHH Đầu Tư& Phát Triển Công Nghệ Hưng ThịnhT777777 5 31024804 5 2 10

368 Công ty Cổ Phần Truyền Thông & Giải trí sắc MàuT777787 16 56136785 3 2 6

Thanh tra cuối 

2019 đầu 2020

369 Công ty TNHH Bách Niên Thiên Đức T777797 50 141921123 3 1 1 2 6

370 Công ty CP Rau An Toàn Hà Nội T777877 29 116566754 2 2 4

KTLN theo 

1119/QĐ-UBND 

371 Công ty TNHH TM & Dịch vụ kỹ thuật TDC Việt NamT777947 6 96184879 9 2 14

Thanh tra chuyên 

ngành  tháng 

3/2019

372 Công ty TNHH  Thương Mại và Dịch Vụ Nội Thất Phương ĐôngT777997 3 34406501 9 2 14



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

373 Công ty CP Thương mại và Đầu tư Công nghệ Giáo dục NCET778017 3 22452778 4 2 8

374 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây Dựng Nam SanT778077 13 39602465 3 1 2 6

375 Công ty TNHH Xây Dựng KAIWA Hà Nội T778127 9 124094369 11 1 2 14

BHXH Kiểm tra 

8/11/2019

376 Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Siêu Cao TầnT778157 3 88346261 19 2 14

377 Công ty CP Đầu Tư Công Nghệ Việt T778177 9 55897089 5 2 10

378 Công ty CP Công Nghệ Truyền Thông PT NAXUTOT778197 1 1962332 2 2 4

379 Công ty TNHH In Tân Huệ Hoa T778227 2 93435049 18 2 14

BHXH Kiểm tra 

16/9/2019

380 Công ty CP MOBIPLUS Tin học và Truyền thôngT778277 31 91491325 2 2 4

381 Công ty TNHH MOMIJI Việt Nam T778337 2 21419726 7 2 14

382 Công ty CP Bê Tông Công Thanh Hà Nội T778477 14 481095123 20 2 14

Kiểm tra LN Quận 

Phòng LĐ 2020

383 Công ty CP Dược Phẩm An Hưng T778507 31 101524084 3 2 2 6

384 Công ty CP Dược Vương T778527 12 20137887 2 2 4

Thanh tra truy thu  

11/03/2019

385 Công ty cổ phần thương mại & xuất nhập khẩu Hưng ThắngT778647 18 30533257 2 2 4

386 Công ty TNHH Thương Mại TMT Việt Nam T778707 12 41746051 2 1 2 4

387 Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Gia PhúcT778717 5 17328721 2 2 4

388 Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Đức ThànhT778727 5 30520727 2 2 4

389 Công ty CP Vina SLC T778757 18 264740544 10 2 14

Thanh tra cuối 

2019 đầu 2020

390 Công ty CP Xây Dựng 21 Thăng Long T778807 6 47138160 6 2 12

391 Công ty TNHH Vận Tải  Xây Dựng và Thương Mại Đại DươngT778887 6 9674823 2 2 4

392 Công ty TNHH T.A.T T778937 43 74698740 2 1 1 2 4

393 Công ty CP Xây Dựng số 15 Thăng Long T778967 7 125210837 8 2 14

Thanh tra cuối 

2019 đầu 2020

394 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Sông VânT779007 6 17059952 2 2 4

395 Công ty TNHH Kỹ Thuật và Phát Triển Công Nghệ T.T.CT779037 8 25735755 3 2 6

396 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tùng AnhT779047 1 12874423 8 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

397 Công ty TNHH Dịch vụ Ô Tô Thịnh Vượng T779077 4 6218413 2 2 4

398 Công ty TNHH HODAN Việt Nam T779137 11 35939752 2 2 4

Kiểm tra liên 

ngành thu thu nợ, 



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

399 Công ty CP Khảo Sát Thiết Kế và Đo Đạc Bản Đồ VNT779147 7 97373319 11 1 2 14

400 Công ty CP Đầu Tư TVHT T779167 1 11877214 6 2 12

401 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu EUROSUN T779177 2 7912091 3 2 6

402 Công ty CP Đầu Tư - Tư Vấn và Thi Công Xây Dựng Việt NamT779197 16 407033389 26 1 1 2 14

Làm việc với 

UBND TP ngày 

22.5.2019

Kiểm tra LN Quận 

Phòng LĐ 2020

403 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Nhật ViệtT779207 3 203053419 44 2 14

BHXH Kiểm tra 

27/9/2019

404 Công ty CP Kinh Doanh và Xây Dựng Hải NinhT779227 15 98905204 4 1 1 2 8

405 Công ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện và Thang Máy ITECHT779257 16 75568854 4 2 8

406 Công ty CP Sản Xuất - Thương Mại Dịch Vụ Quang AnhT779337 29 145512935 4 1 1 2 8

407 Công ty TNHH In và Quảng Cáo Hải Âu T779387 2 31040225 9 2 14

408 Công ty CP Thương Mại Phát Triển Văn Hóa ViệtT779397 1 11602281 7 2 14

409 Công ty TNHH Viễn Thông An Thịnh Vượng T779447 1 5778586 3 2 6

410 Công ty CP SADIPHA T779477 6 19009566 3 1 2 6

411 Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng và Thương Mại Tân Hà TháiT779517 2 7431246 2 2 4

412 Công ty CP Ngoại Thương á Châu T779547 1 9990755 7 2 14

413 Công ty CP Công Nghệ và Dịch Vụ Kỹ Thuật Minh PhátT779557 3 16869440 6 2 12

414 Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Tam NguyênT779587 2 48992661 17 2 14

415 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Thiên Trường AnT779617 4 49625284 8 2 14

416 Công ty TNHH In và Quảng Cáo Đặng Hoàng GiaT779637 0 1546231 9 2 14

417 Công ty CP TADIS T779647 3 9307781 2 2 4

418 Công ty CP Xây Dựng HDT Hà Nội T779667 11 159335899 11 2 14

Thanht ra đột xuất 

ngày 17/6/2020

419 Công ty CP Công Nghệ và Thương Mại Trần TháiT779677 18 121662888 5 2 10

420 Công ty CP Cơ Điện và Môi trường Việt Nam T779747 7 80726882 8 2 14

421 Công ty TNHH Nội Thất và Quảng Cáo Tuấn AnhT779757 8 21449600 2 2 4

422 Công ty CP Thương Mại Tiến Thành Đạt T779777 1 12113023 8 2 14

423 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại ABMT779807 2 7754343 2 2 4

424 Công ty TNHH Quảng Cáo Dịch Vụ Văn Phòng và Thương Mại Minh HòaT779817 4 13151632 4 2 8



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

425 Công ty CP Phát Triển Nông Lâm Nghiệp Việt ĐứcT779847 2 6630976 3 2 6

426 Công ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hưng LongT779857 3 7211560 2 2 4

427 Công ty TNHH MTV Cơ Điện Công Nghiệp và Xây Dựng Việt NamT779877 10 134472139 8 2 14

428 Công ty CP Hạnh Nguyện T779967 7 19024365 2 2 4

TT truy thu tháng 

10

429 Công ty CP Phát triển Khoa học Công Nghệ STD Việt NamT779977 6 9344788 2 1 2 4

430 Công ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa và Thương Mại ViệtT779987 2 8254497 3 2 6

431 Công ty CP Dịch Vụ Quốc Gia Việt Nam T780007 5 8331307 2 1 2 4

432 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ LC Việt NamT780097 2 6200130 2 2 4

433 Công ty TNHH Vận Tải và Dịch vụ Du Lịch Việt NamT780107 10 16460635 3 2 6

434 Công ty TNHH VIET LOGOS T780117 3 8924773 2 2 4

435 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Nhà á Châu T780127 1 1777037 2 1 1 2 4 19/11/2019

436 Công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Chuyên DụngT780207 7 11107253 2 1 1 2 4

437 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Đăng HuyT780237 9 39191140 4 2 8

438 Công ty TNHH Vật Tư Thương Mại Trung DũngT780307 4 42498205 8 2 14

439 Công ty CP Phát Triển Phúc Việt T780387 10 145570101 11 1 2 14

Thanh tra truy thu 

11/5/2020

440 Công ty CP Phát Triển Hệ Thống Điện T780417 1 6508471 4 2 8 02/12/2019

441 Công ty CP Dược Phẩm Vallapha T780427 5 14266900 2 2 4

442 Công ty TNHH Dược Phẩm Đăng Minh T780437 2 5051821 2 2 4

443 Công ty TNHH Đào Tạo BST Việt Nam T780507 1 2821931 2 2 4

444 Công ty TNHH COSPHARM T780517 10 15706408 2 2 4

445 Công ty TNHH Hóa Chất và Vật Tư Khoa học Kỹ Thuật Cường ThịnhT780547 10 15328650 2 2 4

446 Công ty CP Thiết Bị và Dịch Vụ PTH Việt NamT780557 3 39871060 8 2 14

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T4.2019

447 Công ty TNHH Công Nghệ và Dịch Vụ HT Việt NamT780577 2 6215501 2 1 2 4

448 Công ty CP Công Nghệ ENUY Việt Nam T780607 1 36355111 16 2 14

449 Công ty CP Tư Vấn Tiến Hưng T780617 1 5185900 3 2 6

450 Công ty CP Tư Vấn Lắp Đặt và Đầu Tư Xây Dựng TKDT780647 20 288728465 8 2 14



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

451 Công ty CP Khảo Sát và Đo Đạc Hồng Phát T780667 8 97824382 10 2 14

BHXH Kiểm tra 

25/10/2019

452 Công ty CP Xây Dựng, Nội Thất và Công Nghệ HDCT780677 10 78540723 4 1 2 8

453 Công ty Luật TNHH Thịnh Khang T780717 1 13029893 9 2 14 03/12/2019

454 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ Việt HưngT780767 1 1522221 2 2 4

455 Công ty CP Cơ điện lạnh Phong Vân T780847 6 17975209 3 2 6

456 Công ty CP Đầu tư và Cung ứng Thiết bị Điện lực Việt NamT780877 4 13894532 2 2 4

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T5.2019

457 Công ty CP Tư vấn SUDECO Việt Nam T780907 1 5026147 4 2 8

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

458 Công ty CP OHNEW T780937 1 13067799 8 2 14

BHXH Kiểm tra 

24/10/2019

459 Trung tâm Giáo dục và Phát triển T780977 3 6401721 2 2 4

460 Công ty CP Xây dựng và Thương mại ECOBUILD Việt NamT780997 2 20323565 3 1 2 6

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

461 Công ty CP Thương mại Tự động hoá New StarT781007 5 67629215 9 1 2 14

462 Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng IDJ T781057 6 75907589 8 2 14

463 Công ty TNHH Thương mại và Cơ điện Tân QuangT781097 1 2927163 2 2 4

464 Công ty CP Thương mại Đầu tư Khánh Hoàng T781127 1 7238795 5 2 10

465 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ số 1 Việt NamT781167 1 12211955 8 2 14 03/12/2019

466 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hà Trang T781227 2 8697136 3 2 6

467 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Thành LợiT781247 6 9107654 2 2 4

468 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Tế Nhật MinhT781257 4 14145510 3 2 6

469 Công ty CP Xây dựng Tổng hợp và Thương mại Hà ThànhT781277 9 60275366 5 1 2 10

BHXH Kiểm tra 

22/10/2019

470 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Vận tải Thân ThiệnT781347 1 2286768 2 2 4

471 Công ty CP Đầu tư Xây lắp Sản xuất và Dịch vụ TM HDT781357 1 6454366 3 2 6

472 Công ty CP Tư vấn Thẩm định dự án xây dựng Hà NộiT781367 4 6508651 2 2 4

473 Công ty CP Thương mại Máy và Thiết bị Công nghiệp Thăng LongT781377 1 11351010 8 2 14

474 Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệpT781437 92 938229415 8 2 2 14 15/11/2019

KTLN theo 

1119/QĐ-UBND 

475 Công ty CP Công nghệ UNITECH Việt Nam T781447 17 26000030 2 1 1 2 4

476 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại PNC Landmark Việt NamT781457 1 58510769 13 2 14



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

477 Công ty TNHH Giáo dục Waldorf Hà Nội T781507 1 584165771 21 1 2 14

Thanh tra chuyên 

ngành 14/1/2019

478 Công ty TNHH Trung Yuchai Việt Nam T781517 3 12948438 3 2 6

479 Công ty CP Xây dựng 3B Việt Nam T781547 1 11151471 8 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

480 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bao bì Nhựa Thăng LongT781557 7 884396670 48 2 14

Thanh tra cuối 

2019 đầu 2020

481 Công ty TNHH TRT Việt Nam T781577 6 18388653 2 2 4

482 Công ty CP Đầu tư xây lắp Nam Thành T781587 5 71058031 8 2 14

483 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Quyên AccountingT781607 22 119077267 6 2 12

484 Công ty CP 21 Thăng Long T781627 6 11584657 2 2 4

485 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Đồng Đội ACĐ Việt NamT781687 3 6090914 2 2 4

486 Công ty CP XNK Hà Thái T781747 2 2891887 2 2 4

487 Công ty CP Sản xuất & Kinh doanh Vật tư Xây dựng Thượng CátT781787 1 14027529 10 2 14

488 Công ty TNHH Star AU Việt Nam T781827 0 7343312 5 2 10 18/11/2019

489 Công ty TNHH Đầu tư Phú Bình T781837 6 75966007 9 2 14

Kiểm tra liên 

ngành thu thu nợ, 

490 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phương NghĩaT781867 5 62785250 8 2 14

491 Công ty TNHH Dịch vụ Hà Phúc T781907 2 7433102 3 2 6

492 Công ty CP Công Nghệ Tưới Tô Gia T781927 5 32253030 5 2 10

493 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Pat Việt NamT781937 2 9301054 3 2 6

494 Công ty CP Tư vấn và Xử lý Môi trường Việt NamT782007 7 86894391 8 2 14

495 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Công nghiệp và Viễn ThôngT782067 4 10114836 2 2 4

496 Công ty TNHH Xây lắp Công nghệ Nam PhongT782077 1 16107383 8 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra 06/06/2019

497 Công ty TNHH Công nghệ May DGP T782087 1 162800239 51 2 14

BHXH Kiểm tra 

27/9/2019

498 Công ty TNHH Nội thất Nis T782127 10 50465840 4 2 8

499 Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng và Dịch vụ 135T782137 4 12005958 2 1 1 2 4

500 Công ty TNHH In và Thương mại Gia Hưng T782157 5 8583289 2 2 4

501 Công ty TNHH Quốc tế Tương lai Việt - ấn T782187 5 15095987 2 2 4

502 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhật Nam T782217 7 10766958 2 2 4



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

503 Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Thương Mại An ToànT782277 3 7849624 3 2 6

504 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Khôi NguyênT782377 6 65610362 6 2 12

505 Công ty CP Winse Việt Nam T782407 3 38472108 9 2 14

506 Công ty CP Đầu tư Xây dựng ALLMA Việt NamT782487 2 6745109 3 2 6

BHXH Kiểm tra 

17/9/2019

507 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dacoli Việt NamT782587 11 32219378 3 2 6

508 Công ty CP TDTC Việt Nam T782617 2 13951870 4 2 8

509 Công ty TNHH Vina Phương Tâm T782657 2 6082036 3 2 6

510 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương TínT782667 4 12531442 5 2 10

511 Công ty TNHH Kim Khí và Xây dựng Việt Tín T782687 4 22630798 3 1 2 6

512 Công ty CP Morehome T782707 22 64359579 3 2 6

513 Công ty CP Hương Sen T782717 1 4659222 3 2 6

514 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Nội Thất Thành ĐạtT782737 3 8879559 2 2 4

515 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hồng LâmT782747 5 25735984 4 2 8

KTLN theo KH 14 

năm 2019

516 Công ty CP Công nghệ IAT Việt Nam T782827 8 37903104 3 2 6

517 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Kinh tế Hoà NhấtT782837 2 11670694 4 2 8

518 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Xúc tiến Thương mại Việt HưngT782867 2 6439666 2 2 4

519 Công ty CP Phát Triển Mỹ Hiệp Hưng T782907 1 3932186 3 2 6

520 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch VietmountainT782937 4 56056349 9 2 14

521 Công ty CP Thương Mại Nam Thăng Long T782967 6 382847163 40 2 14

Kiểm tra liên 

ngành thu thu nợ, 

522 Công ty CP Xây dựng và Nội thất Quốc Cường T782987 3 8895311 3 2 6

523 Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Tài nguyên Môi trường Biển Việt NamT783017 8 28736696 14 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra 28/5/2019

524 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhân tài Việt HVNT783027 1 23366465 15

2 14

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

525 Công ty TNHH Thương mại Công nghệ và Thiết bị Việt NamT783067 2 15618406 5 2 10

526 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Thăng Long- CN số 1T783097 10 71936586 5 2 10

Thanh tra cuối 

2019 đầu 2020

527 Công ty CP Phát triển Tiến Thành T783127 8 14423309 2 1 2 4

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T4.2019



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

528 Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ Thương mại Ngọc LinhT783157 2 23628369 9 2 14

529 Văn phòng đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ NSBT783187 9 26426943 2 2 4

530 Công ty CP Công nghiệp HMC Việt Nam T783207 12 33940686 3 2 6

531 Công ty CP Đầu tư Bắc Phú T783217 4 49907770 9 2 14

BHXH Kiểm tra 

4/11/2019

532 Công ty CP Chế biến Nông sản- Thương mại Dịch vụ Thanh NhànT783237 12 133056496 8 2 14

Kiểm tra liên 

ngành thu thu nợ, 

533 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại TKN Hà NộiT783357 2 24846324 9 2 14

534 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tuyến DiễnT783367 4 8408915 2 2 4

535 Công ty TNHH Đầu tư Thương  mại và Xây dựng Trường ViệtT783427 2 49255763 13 2 14

Kiểm tra liên 

ngành thu thu nợ, 

536 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Khang TháiT783447 3 15059155 4 2 8

537 Công ty CP Comax Việt Nam T783477 3 13271092 4 1
2 8

538 Công ty CP Đầu tư Thương mại Xây dựng và Môi trường Việt NamT783517 4 38089857 5 2 10

539 Công ty TNHH Hưng Thành Phát Việt Nam T783527 6 23953582 3 2 6

540 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật An DươngT783557 1 4825382 3 2 6

541 Công ty CP Dược và Thiết bị Y tế Phúc Hà T783567 6 20119966 2 2 4

542 Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu SunnyT783627 3 51557518 9 2 14

543 Công ty CP Đầu tư Phát triển Hanako Việt NamT783657 2 46232949 14 2 14

BHXH Kiểm tra 

7/11/2019

544 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du Lịch Việt Nga ToursT783757 1 6363841 4 2 8

545 Công ty CP ST Toàn Cầu T783777 4 64429908 10 2 14

546 Công ty TNHH Nội thất Hương Toàn Cầu Việt NamT783787 6 9454451 2 2 4

547 Cty TNHH DP Minh Đức T783797 1 45117726 29 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

548 Cty TNHH Thương mại In và Quảng cáo Quân SơnT783817 5 14873295 2 2 4

549 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ Thuật Tâm PhúcT783827 1 3399117 3 2 6

550 Công ty TNHH Phân phối và Thương mại Khánh AnT783847 5 16483084 3 2 6

551 Chi nhánh miền Bắc- Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng LongT783877 0 7332737 11 2 14

BHXH Kiểm tra 

30/9/2019

552 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Đồng TâmT783897 15 46813953 3 1 1 2 6



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

553 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Lập HuyT783937 2 3143329 2 2 4

554 Công ty TNHH MTV Công nghệ Viễn Thông Bắc Từ LiêmT783977 3 111462243 20 2 14

BHXH Kiểm tra 

5/11/2019

555 Công ty TNHH Nhà hàng Vũ Bảo T784017 3 22775147 6 2 12

556 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp An Ninh Việt NamT784037 13 21633391 2 2 4

557 Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại KADOVINAT784047 1 2547629 2 2 4

558 Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Việt Phát T784077 8 64097283 6 2 12

559 Công ty CP Xây dựng Thương mại 118 Thăng LongT784097 13 65020110 3 2 6

560 Công ty CP Xây dựng Công trình 110 Thăng LongT784107 2 6980860 3

2 6

561 Công ty CP Phát triển Thương mại và Công nghệ SMC EngineeringT784127 11 33349438 2 2 4

562 Công ty TNHH Kỹ thuật số Tân Sơn T784137 6 9305212 2 2 4

563 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MIT Việt NamT784147 11 52707192 4 2 8

564 Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Hà Nội T784167 8 53438316 7 2 14

Kiểm tra liên 

ngành thu thu nợ, 

565 Công ty CP Xây lắp 112 Thăng Long T784197 3 5028849 2 2 4

566 Công ty TNHH In thiết kế Bắc Việt T784217 6 35703249 4 2 8

Thanh tra truy thu 

tháng 9.2019

567 Công ty CP CPIT T784277 1 1821779 2 2 4

568 Công ty TNHH Thương mại  và Cơ khí ánh SangT784287 5 16930195 3 2 6

569 Công ty CP Đầu tư và Thương mại AG T784297 5 37432908 5 2 10

570 Công ty TNHH Công nghệ và Sản phẩm Tiên TiếnT784317 3 39890205 9 2 14

571 Công ty CP Du lịch và Tổ chức Sự kiện Việt NamT784327 3 28375327 6 2 12

572 Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Minh QuânT784367 2 28555622 6 2 12

573 Công ty TNHH SX& TM Trường Việt T784377 1 25089438 16 2 14

574 Công ty CP Xuất nhập khẩu Quốc Tế Việt TháiT784407 4 12460464 3 2 6

575 Công ty TNHH Văn phòng phẩm Quang Anh T784427 5 58270379 9 2 14

576 Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thương mại Hà AnhT784437 1 12623467 11 2 14

KTLN theo KH 14 

năm 2019

577 Công ty CP IAC Việt Nam T784447 2 57950529 17 2 14 22/11/2019



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

578 Công ty CP Công nghệ Xây dựng Minh Quang T784477 3 77958503 16 1
2 14

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T5.2019

579 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường ViệtT784487 3 7919884 2 1 2 4

580 Công ty TNHH Tổng hợp Thương mại Hân GiangT784507 3 28798804 7 2 14

581 Công ty TNHH Cela Detox Việt Nam T784527 5 30756038 6 2 12

582 Công ty TNHHThương mại và Xây dựng Thuận Phát Việt NamT784557 2 3150202 2 2 4

583 Công ty CP Chuyển phát nhanh Pluspost T784577 8 13559075 2 2 4

584 Công ty CP Nhựa an toàn Việt T784597 3 13900619 4 2 8

585 Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Thành TrungT784607 5 22932053 5 1 2 10

586 Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông Thôn ViệtT784617 5 15963453 3 2 6

587 Công ty TNHH Phát triển thương mại Tuấn MinhT784647 3 9343993 2 2 4

588 Công ty CP Đầu tư và XNK Promotion Việt NamT784657 1 11388660 8 2 14

589 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nghĩa Lĩnh T784747 1 2603651 2 2 4

590 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Green Light Việt NamT784757 5 40631298 5 2 10

591 Công ty CP Kiến trúc Tháp Việt T784767 2 24416651 8 2 14 08/12/2019

592 Công ty CP Dược phẩm và Truyền thông THT T784777 6 9442878 2 2 4

593 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu THT Việt NamT784827 8 26240000 2 2 4

594 Công ty TNHH Năng lượng S 188 T784837 24 76562550 2 2 4

595 Công ty TNHH Thương mại Công nghệ NANO GREEN Việt NamT784867 6 18941863 3 2 6

596 Công ty TNHH ABS Kỹ thuật và Xây dựng T784907 18 96465795 5 2 10

597 Công ty CP Phụ tùng Ô tô Việt Nam T784917 2 8883001 4 2 8

598 Công ty CP Hoàng Long Hà Nội T784947 4 33619007 8 1 1 2 14

599 Công ty TNHH Gia Dụng Phú Gia T784967 6 34471481 4 2 8

600 Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Thương mại Gia HưngT784977 2 23791839 9 2 14

601 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh QuânT785017 1 8439365 5 1 1 2 10

602 Công ty CP Dầu nhớt KHC Việt Nam T785037 2 24815448 8 2 14



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

603 Cty TNHH Cơ điện An Hùng Minh T785047 7 14367506 2 2 4

604 Công ty CP Nông lâm nghiệp Sông Hồng T785077 5 19650512 3 2 6

605 Công ty CP Tư vấn giáo dục Quôc tế Bình MinhT785087 7 65351673 7 2 14

606 Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Phát triển Du lịch Minh LongT785117 3 14903911 3 2 6

607 Công ty TNHH Tm Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Hà PhátT785167 2 7905645 3 2 6

608 Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà số 18 T785187 1 5580291 4 2 8

609 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Huy HoàngT785207 2 5915908 3 1 1 2 6

610 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại XNK Huy AnhT785237 5 59126801 8 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra Thứ tư 

12/6/2019

611 Công ty TNHH Công nghệ F.D.I T785247 1 16834136 11 2 14 28/11/2019

612 Công ty TNHH Giao nhận và Dịch vụ Tân Hải ĐăngT785257 2 19106446 7 2 14

613 Công ty CP Bi-me Thăng Long T785267 7 35695346 5 1 1 2 10

BHXH Kiểm tra 

29/10/2019

614 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Địa chính Hà Nội mớiT785287 1 17034166 11 2 14

615 Công ty CP Thương mại Quốc tế Sunite Việt NamT785327 6 96226990 8

2 14

616 Công ty CP Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Nguồn Nhân lực ISTDHT785347 1 5702401 4 2 8

617 Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng và Hóa chất Hoàng NamT785377 1 4358383 4 2 8

618 Công ty TNHH Quảng cáo Thái Việt T785417 3 4601322 2 2 4

619 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và DV Thương mại Tổng hợp An PhátT785437 6 18878928 2 2 4

620 Công ty CP Hợp Minh Phát T785537 1 77298565 33 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

621 Công ty CP Xây dựng và Phát triển Bê tông Thăng LongT785547 5 59011412 7 2 14

622 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Cơ khí MtdT785557 3 9080448 2 2 4

623 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Thương mại Đức AnhT785567 5 23847425 4 2 8

624 Công ty TNHH Điện tử Viễn thông 3A Việt NamT785657 6 18089685 4 2 8

625 Công ty CP Thương mại và Phát triển Đầu tư THTT785697 6 57483399 7 2 14

626 Công ty TNHH tư vấn và đại lý thuế Công MinhT785827 4 20317162 4 2 8

627 Công ty CP Công nghệ số 1 Việt Nam T785837 2 18453894 6 2 12



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

628 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Giải trí Hoàng GiaT785887 2 3343106 2 2 4

629 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Thương mại tín ThànhT785907 1 12247849 8 2 14 29/11/2019

630 Công ty TNHH vé máy bay Việt Âu T785927 3 7053300 2 2 4

631 Công ty CP Quốc tế HSB Việt Nam T785937 2 27626030 7 2 14

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T5.2019

632 Công ty CP đầu tư và xây dựng Thành An HoldingsT785977 5 177210286 34 2 14

BHXH Kiểm tra 

26/9/2019

633 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ UHC Việt NamT786047 3 47588189 6 2 12

634 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn giải pháp ATAT786117 2 6969355 3 2 6

635 Công ty CP Pitek T786137 2 3444925 2 2 4

636 Công ty CP May xuất khẩu Hưng Nam T786147 3 15278829 4 1 2 8

637 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Xây dựng Trường GiangT786167 1 2256971 2 2 4

638 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Quốc KhánhT786207 2 3163798 2 2 4

639 Công ty CP Đầu tư Duy Nghĩa T786237 2 20094727 6 2 12

640 Công ty CP Đầu tư Vận tải và Xây dựng Bách ThắngT786287 2 8715533 4 2 8

641 Công ty CP Xây dựng Đầu tư Thương mại Đại CátT786307 1 3054860 2 2 4

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

642 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vận Tải Chúc LongT786317 6 17152000 2 2 4

643 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TBH Phong DươngT786327 2 13354972 4 2 8

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

644 Công ty TNHH Kỹ thuật điện và Tự động hóa Đông CườngT786337 2 3745798 2 2 4

645 Trung tâm tư vấn thiết kế và phát triển công nghệ- CN Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Thăng LongT786367 16 109239602 5 2 10

Thanh tra cuối 

2019 đầu 2020

646 Công ty CP An Viên Hợp Nhất T786377 7 114858126 10 2 14

Thanh tra truy thu 

tháng 9.2019

647 Công ty CP Công Nghệ Giáo dục TATA T786407 24 36427430 2 2 4

648 Công ty CP Đầu tư Phát triển Bắc Bình T786417 1 29174119 9 2 14

649 Công ty CP Tư vấn Geopro T786507 4 75278575 8 1 1 2 14

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T5.2019

650 Công ty TNHH Dịch vụ Doanh nghiệp KTF T786527 1 3291571 3 2 6

651 Công ty TNHH SKynet One Việt Nam T786537 1 6520984 5 2 10

652 Công ty CP Thương mại và Sản xuất Cơ khí Kim ThànhT786547 3 25533897 6 2 12

653 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương mại TK Việt NamT786587 2 6300404 2 2 4



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
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động
Số tiền nợ

Số 
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654 Công ty CP Hyundai Phạm Văn Đồng T786597 107 170732575 2 2 4

655 Công ty Luật TNHH Một thành viên Phùng GiaT786637 2 6582570 3 1 1 2 6

656 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cơ Điện Việt NamT786647 2 27766841 8 2 14 28/11/2019

657 Công ty CP Linh Ngọc Xá Lợi Sarira Việt NamT786677 4 38832735 6 2 12

658 Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Kỹ thuật Xuân KínhT786687 2 73961915 22 2 14

BHXH Kiểm tra 

4/11/2019

659 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nội thất C&TT786697 2 54867357 16 2 14

660 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Hoàng YếnT786737 1 36716300 14 2 14

Kiểm tra liên 

ngành thu thu nợ, 

661 Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống và Tổ chức sự kiện Thu HằngT786777 8 45665003 3 2 6

Thanh tra truy thu 

20/01/2020

662 Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Hoàng ĐạtT786787 3 4652606 2 2 4

663 Công ty TNHH Thương mại Crevil Đức T786797 1 2932270 2 1 2 4

664 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Minh LongT786827 11 16808637 2 2 4

665 Công ty CP Đầu tư Thương mại HNK Việt NamT786857 1 3195435 3 2 6

666 Công ty CP Xây dựng Công trình và Thương mại An PhúT786867 7 62663581 6 2 12

667 Công ty CP Bao Bì PNT T786887 7 24069214 2 2 4

668 Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp UritechT786917 1 12426682 9 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

669 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Truyền thông Tiên PhongT786927 1 8373370 6 2 12

BHXH Kiểm tra 

4/11/2019

670 Công ty CP Monstar Việt Nam T786947 1 33900942 21 2 14

671 Công ty TNHH Giống Cây Hoa Hà Nội T786967 2 9245562 3 2 6

672 Công ty CP Kỹ Thương Tân Phong T786977 6 205398801 17 2 14

BHXH kiểm tra 

3/26/2019

Kiểm tra LN Quận 

Phòng LĐ 2020

673 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE 8 Thái Bình DươngT787017 59 205380525 3 2 6 15/11/2019

674 Công ty TNHH MTV Tổ chức hội chợ Liên ViệtT787057 2 68007161 18 1 2 14

BHXH Kiểm tra 

30/10/2019

675 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại ThảoT787067 1 19461285 14 2 14

676 Công ty TNHH In và Quảng Cáo Chính NguyễnT787087 4 6200474 2 2 4

677 Công ty TNHH In ấn và Quảng cáo Mai Gia T787097 1 1813750 2 2 4

678 Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng Mata Việt NamT787117 2 18790553 7 2 14

679 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Kiên T787127 0 15871066 12 2 14



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
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Số tiền nợ
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nợ

680 Công ty Cổ Phần Gia Dụng - Điện Gia Dụng Việt NamT787167 1 23451215 15 2 14

681 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Môi trường Huy HoàngT787177 4 266423643 32 2 14

BHXH Kiểm tra 

6/11/2019

682 Công ty CP Dịch vụ Thương mại Quốc tế VIC25T787227 5 30227786 4 2 8

683 Công ty CP Sản xuất và Thương mại Quốc Tế Gia PhúT787247 8 320438764 31 1 2 14

BHXH Kiểm tra 

20/9/2019

Kiểm tra LN Quận 

Phòng LĐ 2020

684 Công ty TNHH Cơ khí khuôn Mẫu Seikou Việt NamT787257 5 15887577 3 2 6

685 Công ty TNHH Xây dựng Grace Việt Nam T787267 7 60187679 8 2 14

Kiểm tra 

BHXH18/03/2019

686 Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông VIST787327 31 134277113 4 1 1 2 8

687 Công ty CP vận tải Hoa Linh T787377 5 8372304 2 2 4

688 Công ty TNHH Thái Dương Liên Minh T787387 3 8588304 2 2 4

689 Công ty CP liên doanh sơn Dulor Việt Nam T787397 10 94498501 6 2 12

690 Công ty CP Vận hành Quản lý tòa nhà Tân PhongT787407 20 69481051 3 2 6

691 Công ty cổ phần đầu tư An Thành T787427 10 50712475 3 1 2 6

692 Công ty CP Kiến trúc Xây dựng Thương mại MPTT787527 7 20198563 3 2 6

693 Công ty CP Dược phẩm Nafas T787557 3 144185702 19 2 14

Thanh tra liên 

ngành 14/3/2019

694 Công ty CP Tài Nguyên Mạng Việt Nam T787587 9 46176808 4 2 8

695 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Công trình Thăng LongT787617 1 8135711 4 2 8

696 Công ty CP Dịch vụ Toàn Cầu Ngôi Sao Việt T787627 0 20728886 28 2 14

697 Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Trực Tuyến CdcT787637 6 19024034 3 2 6

698 Công ty CP Kiến trúc và Phát triển Xây dựng TopazT787667 3 5617660 2 2 4

699 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đăng AnhT787677 1 10909320 7 2 14

700 Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phúc NguyênT787687 1 2665549 2 2 4

701 Công ty cổ phần Vinachin T787697 4 6346630 2 2 4

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T5.2019

702 Công ty CP Cơ điện VLT T787767 6 220173312 23 2 14

Kiểm tra 

BHXH21/03/2019

Kiểm tra LN Quận 

Phòng LĐ 2020

703 Công ty cổ phần Tư Vấn Khảo Sát Thiết Kế và Xây Dựng Công Trình Hà NộiT787777 1 5604048 2 2 4

704 Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Thương Mại Mai LinhT787787 4 12463624 2 1 2 4

705 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại 3T Việt NamT787817 2 6336000 2 2 4



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

706 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại HHC Việt NamT787827 10 16576824 2 2 4

707 Công ty Cổ phần Phát triển Báo chí Việt Nam T787847 12 18734389 2 2 4

708 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sức sống mới Việt NamT787857 2 18817160 6 2 12

709 Công ty TNHH TDA Việt Nam T787877 1 1903936 2 2 4

710 Văn phòng luật sư công chúng Olympia T787897 1 1591430 2 2 4

711 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Hưng Minh PhátT787907 3 30340926 9 2 14

712 Công ty TNHH XNK và Thương mại Pufoam T787927 1 3302868 2 2 4

713 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Minh VũT787947 1 21577002 14 2 14

714 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Công trình Ngân PhúT787957 2 31875980 8 1 1 2 14

715 Công ty TNHH Máy Công Nghiệp Tiến Phát T787997 3 46625955 11 2 14

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T5.2019

716 Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Mạnh CườngT788007 3 8176433 3 2 6

717 Công ty CP Xây lắp An Thuận Phát T788017 2 58438501 13 2 14

718 Công ty TNHH Healthcare Việt Nam T788037 1 6594877 5 2 10

719 Công ty TNHH Mẹ và Bon T788047 4 31711433 7 2 14

720 Công ty CP Giải pháp Giáo dục và Nhân lực Toàn CầuT788057 1 9451284 7 2 14

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T5.2019

721 Công ty TNHH Nội thất HQ Đông Dương T788157 3 14555710 6 2 12

722 Công ty CP Dược phẩm Glopha Việt Nam T788177 1 3527987 3 2 6

BHXH Kiểm tra 

29/10/2019

723 Công ty TNHH Giải pháp BIM Hà Nội T788197 9 109698756 9 2 14

Thanh tra đột xuất 

15/6/2020

724 Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Thương mại Hồng ThắngT788327 8 110884909 9 1 1 2 14

Thanh tra cuối 

2019 đầu 2020

725 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành PhongT788347 68 306699515 4 2 8

KTLN theo 

1119/QĐ-UBND 

726 Công ty CP Mobicom Việt Nam T788397 0 453428 4 2 8

727 Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Thương mại SNT Việt NamT788417 9 56154843 6 2 12

728 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hồng TháiT788467 1 2410377 2 2 4

729 Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Samko Việt NamT788517 7 56459165 6 2 12

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

730 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Đầu tư Thế giới Đệm ViệtT788537 5 15148510 3 2 6

731 Công ty TNHH Tổng hợp Thương mại và Dịch vụ Thái SơnT788547 4 19809935 4 2 8



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
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732 Trung tâm nghiên cứu tư vấn và hỗ trợ sức khỏe cộng đồng - Dự án quỹ toàn cầu phòng chống laoT788567 6 25347361 3 2 6

733 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Thương mại Tiến ThịnhT788687 2 45586967 11 2 14

Thanh tra truy thu 

11/5/2020

734 Công ty CP Truyền Thông Att Việt Nam T788717 8 36982949 3 2 6

735 Công ty CP Sản xuất Nội thất Minh Tiến T788727 1 3701117 3 2 6

736 Công ty CP An Hưng Việt Nam T788747 5 17581688 2 1 1 2 4

737 Công ty CP Công nghệ Thanh Lương Cường T788767 1 11413356 7 2 14

738 Công ty CP Kiến trúc và Xây Dựng Sao Việt T788777 3 36822251 9 2 14

739 Công ty TNHH Thương mại và Sự kiện BIZ T788787 5 52398281 8 2 14

740 Công ty CP Phát triển An Đông T788817 2 7165618 3 2 6

741 Công ty CP Đo Đạc Bản Đồ và Xây dựng Hà NộiT788837 10 58770590 5 2 10

742 Công ty CP Phát triển Thương mại Ngân Sơn T788857 1 3722490 3 2 6

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T4.2019

743 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Anh QuangT788897 2 9110897 3 2 6

744 Công ty CP Thương mại và Xây lắp cơ điện Toàn PhátT788927 3 12660668 3 2 6

745 Công ty CP Đầu tư XNK Hoàng Ngọc T788937 3 14152909 4 2 8

746 Công ty TNHH Thiết bị Điện nước Quyết Yên T788957 4 6315143 2 2 4

747 Công ty cổ phần TECHWAY T788967 3 8751744 2 2 4

748 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tài Nguyên Môi trường Đô Thị Việt NamT788977 2 49744316 11 2 14

749 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Total Solution VinaT789047 4 12107264 2 2 4

750 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Gia PhátT789067 2 6070335 3 2 6

751 Công ty TNHH Thương mại và Cơ điện lạnh Nam ViệtT789087 3 30497860 8 2 14 20/11/2019

752 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ GIGA T789097 3 9593531 3 2 6

753 Công ty CP Giáo dục và Đào tạo KIC Việt NamT789107 13 60184322 5 2 10

Thanh tra truy thu 

tháng 9.2019

754 Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất An Bình T789117 3 37832570 9 2 14

BHXH Kiểm tra 

21/10/2019

755 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Minh HằngT789127 1 19980210 10 2 14

756 Công ty CP Imicrosoft- Đào tạo và phát triển Công NghệT789177 5 15355776 2 2 4

757 Công ty TNHH Công nghệ DEMA T789187 3 12156726 3 1 2 6
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758 Công ty TNHH Điện tử Viễn Thông An Phúc T789207 2 25845985 9 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

759 Công ty CP Đầu tư Xây dựng XDA T789247 10 78076382 7 2 14

760 Công ty CP Cơ Điện, Xây dựng và Môi trường T789257 1 13070877 8 2 14

761 Công ty TNHH Du Lịch Việt Nam Viễn Du T789277 4 14584050 2 2 4

762 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Giao thông thủy lợi Thành LongT789307 5 15827099 2 2 4

763 Công ty CP Thương mại và Kinh doanh Thiên Lộc PhátT789367 8 27546159 3 2 6

764 Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Thương Mại Huy KhánhT789447 1 3252799 3 2 6

Kiểm tra BHXH 

22/03/2019

765 Công ty CP Kiến trúc Nội thất Archstyle Hà NộiT789467 1 20108833 7 2 14

766 Công ty TNHH Đá Quý Vĩnh Liên T789477 3 11109981 3 2 6

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T4.2019

767 Công ty CP Phát triển JVP T789567 2 21895876 8 2 14

768 Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ Đào tạo Trực tuyến DesT789607 9 30371608 3 2 6

769 Công ty CP Đầu tư Thương Mại Ruby House Việt NamT789617 4 32401597 5 2 10

770 Công ty CP Giáo dục IPP Việt Nam T789637 27 100131262 3 1 2 6

771 Công ty TNHH Công nghiệp Alpha Kinh Bắc T789667 2 109216662 27 1 1 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra Thứ tư 

29/5/2019

772 Công ty TNHH Một thành viên Inazuma T789737 17 52476766 3 2 6

773 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình và Thương mại Thịnh PhátT789757 4 18810327 3 2 6

774 Công ty TNHH In Và TM Nhật Anh T789767 3 20782609 5 2 10

775 Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Thiên Kiều T789807 2 19594415 8 2 14

776 Công ty CP Giải pháp Ứng dụng Việt T789867 4 77730560 13 2 14

777 Công ty TNHH Cỏ nhân tạo Vinagrass T789897 1 9674608 7 2 14

778 Công ty TNHH Công nghệ và Thiết bị Phòng cháy Chữa cháyT789907 9 30462542 3 2 6

779 Công ty TNHH Loci ADN T789927 1 15688921 8 2 14

780 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng N83 Việt NamT789957 2 8848816 4 2 8

781 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thanh Hiền HòaT789977 3 18821912 4 2 8

782 Công ty TNHH Dịch vụ Cơ Khí Hoàng Phát ĐạtT789987 3 4706058 2 2 4

Thanh tra truy thu 

'12/02/2020

783 Công ty TNHH EMT T790017 10 33361439 3 2 6
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784 Công ty TNHH Xây dựng và Nội Thất Quang HuyT790047 2 28768840 10 2 14 21/11/2019

785 Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Xtel T790067 8 12662679 2 2 4

786 Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Thanh HàT790137 1 7834494 5 2 10

787 Công ty TNHH Dược phẩm Kim Hoàn T790147 1 3246532 3 2 6

788 Công ty TNHH Xây dựng và Kiến trúc Nguyễn AnT790157 2 60981781 18 2 14 29/11/2019

789 Công ty Cổ phẩn xây dựng thương mại Sơn BìnhT790167 1 13111278 8 2 14

790 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Bảo LongT790207 1 13454630 9 2 14

791 Công ty TNHH Quốc Tế Melia Dé France T790217 4 30679531 6 2 12

BHXH Kiểm tra 

5/11/2019

792 Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Xuyên áT790227 4 60421623 8 2 14

Thanh tra chuyên 

ngành  tháng 

3/2019

793 Công ty TNHHH Thoát nước môi trường số 1 Hà NộiT790277 2 6450816 2 2 4

794 Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hạ Tầng T790297 7 13290469 2 1 2 4

795 Công ty CP Giáo dục và Truyền thông Mầm ViệtT790417 0 2145912 3 2 6

796 Công ty TNHH Giao vận Toàn cầu PSV T790427 12 39499774 2 2 4

797 Công ty TNHH Thương mại Trans Việt Nam T790447 3 9292094 3 2 6

798 Công ty TNHH Cơ điện và Thương mại Vimax T790477 14 82854750 5 1 2 10

799 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Công nghệ SLc Việt NamT790497 4 6873929 2 2 4

800 Công ty CP Thương mại, Tự động hóa Trường AnhT790507 6 100139490 12 2 14

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T4.2019

801 Công ty TNHH Quốc tế Nutrition and Dairy HHL Việt NamT790537 6 51695096 6 2 12

802 Công ty CP Công cụ Tốt T790567 17 27699150 2 2 4

803 Công ty CP Thương mại Vina Construction T790587 5 20014117 4 2 8

BHXH Kiểm tra 

8/11/2019

804 Công ty CP Đầu tư Xây dựng 197 T790617 3 34427052 8 2 14

805 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Điện Lạnh Mai AnhT790647 4 7733133 2 2 4

806 Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Thuế QC T790657 7 21489771 3 2 6

807 Công ty TNHH Decor Paint T790667 1 3100066 3 2 6

808 Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ TNT T790687 1 22744357 15 2 14

809 Công ty CP KLP Việt Nam T790737 4 125448089 14 2 14 Thanh tra truy thu
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810 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lefa Việt NamT790757 4 12596039 3 2 6

811 Công ty TNHH XNK TM & DV Ô tô Hoàng LongT790827 5 12222985 2 2 4

812 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tư vấn CEST790847 5 23128757 3 2 6

813 Công ty TNHH Cơ khí chế tạo Mitech T790857 2 17503550 6 2 12

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T4.2019

814 Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng An Hưng T790877 6 41830761 5 2 10

815 Công ty TNHH Gốm sứ cao cấp Quỳnh Mỹ T790887 3 9124489 3 2 6

816 Công ty CP Dịch vụ Suất ăn Việt Nam T790897 3 10517283 3 2 6

817 Công ty CP Phát triển Giáo dục Globaledu Việt NamT790917 44 630489252 10 1 1 2 14

818 Công ty TNHH WPC Việt Nam T790967 2 6080000 2 2 4

819 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Âu Việt T790977 3 9110320 2 2 4

820 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại HC Toàn CầuT790987 12 55621324 4 2 8

821 Công ty TNHH Cung ứng Nguồn nhân lực VinajobsT790997 2 6264546 2 2 4

822 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Đầu tư Bắc ÁT791037 1 79636309 24 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

823 Công ty TNHH Quốc Tế Dương Sơn T791067 1 4501551 2 2 4

824 Công ty TNHH Redlub Nghi Sơn T791117 2 6028942 2 2 4

825 Công ty TNHH Chế tạo cơ khí và Dịch vụ Thương mại Đức DươngT791167 2 5723571 2 2 4

826 Công ty TNHH Kiến trúc Homest T791197 3 43012575 10 2 14

827 Công ty TNHH Giang Hùng Minh T791227 5 18166824 2 2 4

828 Công ty CP Cơ khí chế tạo Thiết bị Năm sao ViệtT791277 20 126591229 5 2 10

829 Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Sông ĐáyT791337 2 30970382 10 2 14

BHXH Kiểm tra 

7/11/2019

830 Công ty CP Ứng dụng Phát triển Công nghệ và Khoa học Việt NamT791387 3 9065870 2 2 4

831 Công ty CP Thiết kế và Xây dựng Lim T791447 6 38826621 4 1 1 2 8

832 Công ty TNHH Thương mại và Nội thất Phong cách ViệtT791487 5 14426860 2 1 2 4

Thanh tra truy thu 

11/5/2020

833 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ NDP VinaT791507 2 5570000 2 1 2 4

834 Văn phòng luật sư Vị Dương T791527 1 58420558 15 2 14

835 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bạch Huyền LươngT791547 1 10152280 7 2 14



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

836 Công ty CP Khảo sát Thiết kế và Xây dựng Hoàng HàT791587 2 6262631 2 2 4

837 Công ty TNHH Mội thành viên 116 T791607 10 88963390 6 2 12

838 Công ty CP VSCPS T791637 1 1527609 2 2 4

839 Công ty TNHH Giáo dục Đặc Biệt Hà Nội T791657 4 9620727 2 2 4

840 Công ty CP Quốc tế Sungroup Việt Hàn T791687 2 35667576 11 2 14

841 Công ty CP Xuất nhập khẩu VNLOGS T791697 5 14874777 2 2 4

842 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Phú AnT791747 3 9125203 3 2 6

843 Công ty Cổ Phần Sơn Kyoto Việt Nhật T791787 2 3204830 2 1 2 4

844 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Hà NộiT791797 2 17580783 6 2 12

845 Công ty CP Thương mại Alma Hà Nội T791827 2 18481396 8 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra 27/5/2019

846 Công ty CP Secam T791847 1 1617455 2 2 4

847 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Lực ViệtT791867 1 3058582 2 2 4

848 Công ty TNHH Indeso T791887 3 30012547 4 2 8

Thanh tra chuyên 

ngành 04/03/2019

849 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hà TuyênT791907 5 15808000 2 2 4

850 Công ty CP DLT Việt Nam T791927 2 54916917 18 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra 30/5/2019

851 Công ty TNHH Công nghệ Kính Anvi T791947 5 71517198 8 2 14

852 Công ty CP Tư vấn Hỗ Trợ T791997 1 9646334 6 2 12

853 Công ty TNHH truyền thông và giải trí HATRANT792007 6 40538923 6 1 1 2 12

854 Công ty CP Dịch vụ và Du Lịch Quốc Tế Lam SơnT792047 1 3113409 2 2 4

855 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ DTQT792057 1 8123906 5 2 10

856 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Inox Minh ThanhT792067 3 9347725 2 2 4

857 Công ty TNHH Microlon Hà Nội T792087 3 5563153 2 2 4

858 Công ty TNHH Công nghệ Máy tính Kim thànhT792097 3 24414553 6 2 12

859 Công ty TNHH Sản xuất và phát triển thương mại Tân MinhT792107 4 8536427 2 2 4

860 Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động và Du Học Toàn ThắngT792147 1 3623791 2 2 4

861 Công ty CP Nội thất Thông minh Tech home T792167 2 5368724 2 2 4
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862 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Cao Minh ĐứcT792217 5 25140910 3 1 2 6

863 Công ty CP Đầu tư Quốc tế Bảo Khánh T792237 3 10009139 3 2 6

864 Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Thiết kế Xây dựng Ngọc AnhT792277 2 22826682 9 2 14

865 Công ty TNHH công nghệ Mai Hoa T792307 1 12309190 8 2 14 09/12/2019

866 Công ty Cổ phần Xây dựng topcon Việt Nam T792327 4 14974489 3 1 2 6

867 Công ty CP Xây dựng Thương mại Linh Nam T792337 1 12414096 8 2 14

868 Công ty CP xây dựng và nội thất Phú Minh T792377 15 56541233 4 1 1 2 8

869 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phương AnhT792387 6 30325486 3 1 2 6

870 Công ty Cổ phần TM&SX Thiên Vân T792397 1 13107225 8 2 14

871 Công ty TNHH Thương mại  Dịch vụ Viễn thông Hoàng An NewvinaT792417 4 6200235 2 2 4

872 Công ty CP Tập đoàn Hoàn Mỹ T792427 2 73368840 20 2 14

873 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Lộc PhátT792447 1 13035149 8 2 14

874 Công ty TNHH Thương mại MNG Việt Nam T792487 1 14850421 9 2 14

875 Công ty TNHH Sản xuất Nội thất và Thương mại Minh PhúT792517 8 42371097 4 2 8

876 Công ty TNHH Truyền thông Tài sản Trí Tuệ T792537 2 8327820 5 2 10

877 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Sinsaegi Việt HànT792557 1 40405666 9 2 14

878 Công ty CP Giáo dục và Truyền thông Nam ViệtT792567 5 14680172 3 2 6

879 Công ty TNHH vật liệu xây dựng thương mại Sáng Tạo ViệtT792627 3 8371949 3 1 2 6

880 Công ty CP Đầu tư và XD Thái Hòa T792647 7 84159042 8 1 2 14

881 Công ty TNHH Tổng hợp Dịch Vụ Quang DũngT792657 2 21834495 8 2 14

882 Công ty TNHH Qùa tặng Bpro T792697 1 1633331 2 2 4

883 Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Phương PhúT792717 2 6053632 2 2 4

884 Công ty Cổ phần HVT Hà Nội T792727 1 3030060 2 1 2 4

885 Công ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Cường HàT792777 1 1740782 2 2 4

886 Công ty cổ phần Thiết bị và Phụ tùng ô tô HNTT792797 3 9298385 2 2 4

887 Công ty TNHH Tư vấn Du học Hải Âu T792847 1 6882032 4 2 8



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

888 Công ty CP Thương mại Xây dựng và Lắp máy Hà NộiT792857 4 12460735 2 2 4

889 Công ty CP Thương mại, Kỹ thuật Quang ThiênT792867 4 21552146 4 1 2 8

890 Công Ty CP Nguyễn Thái Hà Nội T792877 2 18324108 7 2 14

891 Công ty CP Đầu tư và Tư vấn GG9 T792887 1 6629015 5 2 10

892 Công ty CP Tự động hóa Ametech T792897 14 21487127 2 2 4

893 Công ty TNHH Thương Mại Trần Hoàng Liên T793027 3 4552295 2 2 4

894 Công ty TNHH Công nghiệp Linh Anh T793037 5 110593578 14 2 14

Kiểm tra LN Quận 

Phòng LĐ 2020

895 Công ty TNHH Bích Uy T793067 1 12496517 9 2 14

896 Công ty TNHH Thiết bị chuyên dụng Việt NhậtT793117 3 38655281 8 2 14

897 Công ty CP Giải pháp Công nghệ TAT T793147 1 12109512 13 2 14

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T4.2019

898 Công ty TNHH Tâm Phát L&L T793157 2 33750723 11 2 14 21/11/2019

899 Công ty CP Truyền Thông Thịnh Phát T793177 1 9984640 7 2 14

900 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Hà NộiT793187 4 13713287 2 2 4

901 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Công nghệ BKTT793197 3 4886083 2 2 4

902 Công ty CP Kỹ Thuật Xây dựng Gamma T793307 1 15533348 10 2 14

903 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phòng cháy chữa cháy Đỗ XuânT793317 3 23823323 5 2 10

BHXH Kiểm tra 

24/10/2019

904 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bách Tín T793337 6 10899480 2 1 2 4

905 Công Ty TNHH Thép Phương Trang T793367 1 6514190 5 2 10

906 Công ty TNHH Thiết bị Y tế ADC T793397 1 8340759 5 2 10

907 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ và Phát triển Hạ Tầng CCWT793417 3 6847916 2 2 4

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T5.2019

908 Công ty CP Giải pháp Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin ViệtT793447 3 36117277 8 2 14

909 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Châu ÁT793457 5 9429859 2 2 4

910 Công ty TNHH Vật tư và Thiết bị Trang Hưng T793507 3 10823464 3 2 6

911 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú HàT793567 3 9437118 3 2 6

912 Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Bình MinhT793577 1 3192126 2 2 4

913 Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ LDC T793607 2 3104819 2 2 4

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T5.2019



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

914 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Phát triển VNINDECOT793617 3 98882318 14 1 2 14

BHXH Kiểm tra 

8/11/2019

915 Công ty CP GTN Việt Nam T793647 4 11913499 3 2 6

916 Công ty CP Đo đạc Bản đồ Hà Nội T793687 1 3103332 3 2 6

917 Công ty CP Xây dựng Tuấn Phương T793707 8 36893311 4 2 8

918 Công ty TNHH TM và XNK Thông Đạt T793727 1 14850534 8 2 14

919 Công ty CP VTECHJP Việt Nam T793737 2 18344983 6 2 12

920 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô 9- BQPT793747 17 31442542 2 1 1 2 4

921 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại HHA Việt NamT793757 8 50879446 4 2 8

922 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại TISCOT793777 0 23667354 23 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

923 Công ty TNHH Thiết kế và Thi Công Nội thất Quang ThànhT793787 2 20928059 6 2 12

BHXH Kiểm tra 

19/9/2019

924 Công ty TNHH Giao nhận Vận tài Toàn cầu Pegasus- chi nhánh Hà NộiT793827 6 33766666 3 2 6

BHXH Kiểm tra 

30/10/2019

925 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nghiệp Vụ Thăng LongT793837 2 12525073 4 2 8

926 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Dự án Minh PhátT793917 1 13117569 9 2 14

927 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ĐHTC T793957 2 6319863 3 2 6

928 Công ty TNHH Thương mại Dược Phẩm Phúc TuấnT793987 2 6625461 3 2 6

929 Công ty CP Thương mại và Xây lắp Kỹ Thuật- Vật tư Thiết bị điện KTCT794017 1 17083651 12 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

930 Công ty TNHH Bưu chính Hà Nội T794067 4 85663119 26 2 14

BHXH Kiểm tra 

31/10/2019

931 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sáng ViệtT794127 2 3795596 2 2 4

932 Công ty TNHH Giải pháp phầm mềm TCI Việt NamT794137 0 4477695 8 2 14

933 Công ty TNHH Thương Mại Giáo dục PT T794157 3 60651754 12 2 14

934 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ HTC Hà NộiT794197 6 20588893 3 1 1 2 6

935 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây lắp Hà ThànhT794217 1 7252951 6 2 12

936 Công ty CP Đầu tư Quốc tế Không Gian Xanh T794257 1 18298095 11 2 14

937 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Nam NhậtT794307 1 8953332 5 2 10

938 Công ty TNHH MK Việt Nam T794327 2 5113862 2 2 4

939 Công ty Cổ phần Diligo Holdings T794387 209 1387531201 5 2 2 10

KTLN theo 

1119/QĐ-UBND 



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

940 Công ty CP Khoáng Sản KMB Miền Bắc T794397 2 5987300 2 2 4

Kiểm tra liên 

ngành thu thu nợ, 

941 Công ty CP Sản xuất Bê Tông Việt Nga T794437 15 74414060 4 2 8

Thanh tra cuối 

2019 đầu 2020

942 Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Đầu tư Nhật LinhT794447 4 78576084 12 2 14

BHXH Kiểm tra 

6/11/2019

943 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại và Dịch Vụ Tân ĐạtT794507 3 50234258 10 2 14

944 Công ty CP AISHIN Hà Nội T794587 1 5950654 5 2 10

945 Công ty TNHH Viễn Thông Quang trung Việt NamT794607 2 6175095 2 2 4

946 Công ty TNHH Khoa học Công nghệ TECHCO Việt NamT794617 1 16442351 11 2 14

947 Công ty CP Trang trí Nội thất Leo Việt Nam T794647 4 36246509 6 1 2 12

948 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thanh Phú T794677 6 55286687 7 1 2 14

Kiểm tra LN Quận 

Phòng LĐ 2020

949 Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Việt NamT794687 4 37711793 7 2 14

950 Công ty CP Dịch vụ Sản xuất Toàn Cầu T794707 3 10401328 2 2 4

BHXH Kiểm tra 

24/10/2019

951 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đại LongT794727 1 17540172 12 2 14

952 Công ty CP Thương mại và Phát triển Công nghệ GB Việt NamT794767 4 21484567 4 1 2 8

953 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Fuji Việt NamT794777 2 7616267 3 2 6

954 Công ty TNHH Opool Việt Nam T794787 9 61299422 5 2 10

955 Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo An phước T794817 2 7425000 2 2 4

956 Công ty TNHH Xây dựng 902 Việt Nam T794827 4 14148147 2 2 4

957 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ FUJI Việt Nam T794847 1 6551424 5 2 10

958 Công ty TNHH Tương Lai Xanh Hà Nội T794877 4 12138990 2 2 4

959 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ SCD Hà Nội T794887 1 12410648 8 2 14

960 Công ty TNHH Cơ điện Nghĩa Vương T794957 5 47914630 7 2 14

961 Công Ty Cổ Phần SeiKaKu T794977 2 24684921 8 2 14

962 Công ty CP Truyền thông và Giải trí Ngôi sao ViệtT794987 1 12179774 8 2 14

963 Công ty CP Quảng cáo và Nội thất Ngọc KhánhT795017 3 8924928 2 2 4

964 Công ty CP Xây dựng Thái Minh T795027 3 8960000 2 2 4

965 Công ty CP Hưng phong Việt Nam T795047 2 3984742 2 2 4



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

966 Công ty TNHH XNK & Thương mại Kpimex T795067 1 4160000 2 2 4

967 Công ty TNHH Thương mại và  Dịch vụ Vệ sinh Công nghiệp Hà Nội QDT795087 1 1626236 2 2 4

968 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Bảo Khang T795097 3 9292062 3 2 6

969 Công ty TNHH Delina T795107 5 14519586 2 2 4

970 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Bất động sản Fanco T795157 2 20418551 5 2 10

971 Công ty CP Nội thất Nhà đẹp Fanco T795167 6 18347095 3 2 6

972 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Phát Triển Công Nghệ Nhật Bản 24HT795197 2 57184414 8 1 1 2 14

973 Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ VinatechT795257 1 14953878 10 2 14

974 Công Ty Cổ Phần Perfecthome Việt Nam T795267 6 10518115 2 1 1 2 4

975 Công ty TNHH Bcall Việt Nam T795317 5 38763007 5 2 10

976 Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Phong cách MớiT795347 1 79415080 18 1 2 14

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T5.2019

977 Công ty TNHH Vật tư - Xây lắp Thịnh Thành T795417 3 9227215 3 2 6

978 Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công nghệ Ánh DươngT795427 2 2998388 2 2 4

979 Công ty TNHH Kỹ thuật Công Nghệ Songtech T795497 3 27908991 6 2 12

980 Công ty CP Giáo dục và Sáng tạo Ecokids T795557 41 375906500 8 2 14

981 Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Tân Hội T795577 12 103767969 8 2 14

Kiểm tra BHXH 

20/03/2019

982 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Thành Hưng T795627 2 7100312 2 2 4

983 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Cơ khí Hùng CườngT795687 4 6214626 2 1 1 2 4

984 Công ty CP Xây lắp Cơ Điện HK T795697 4 7934535 2 2 4

985 Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Haltex T795717 2 25052797 8 2 14

986 Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Hoàng ViệtT795757 1 5175712 4 2 8

987 Công ty CP Đầu tư và Sản xuất thép Hà Thành T795797 2 6227200 2 2 4

988 Công ty Cổ Phần Cơ khí Thiên Tân T795877 3 11676726 2 2 4

989 Công ty CP Tài Nguyên và Môi trường Việt T795927 3 12282301 3 2 6

990 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công Nghệ Thành ĐạtT795957 5 38687522 6 1 2 12

991 Công ty TNHH Máy và Tự động Hóa Hiển LongT796007 10 43816258 2 2 4

Thanh tra truy thu 

07/03/2019



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

992 Công ty TNHH Mobile Land Việt Nam T796027 2 8628804 3 2 6 22/11/2019

993 Công ty TNHH BLUHA T796047 4 51051419 6 1 2 12

994 Công ty CP Kỹ thuật Cơ điện và Xây dựng Bình MinhT796067 2 6912000 2 2 4

995 Công ty TNHH Nha Khoa Đại Dương T796077 4 43846290 6 2 2 12

996 Công ty TNHH Phát triển Ứng dụng Công nghệ Đại AnT796087 1 31678830 8 2 14

997 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Vĩnh PhátT796117 3 25117161 5 2 10

998 Công ty CP Đầu tư Thiết bị Y tế Sao Việt T796147 1 13365119 9 2 14

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T5.2019

999 Chi nhánh Công ty CP Thương mại Mê Kông Xanh Tại Hà NộiT796167 15 147098073 8 1 2 14

1000 Công ty CP Vận tải và Xây dựng Trung Á T796187 1 4514758 4 2 8

1001 Công ty CP Quảng Cáo Nội Thất NDT T796237 2 53105652 9 2 14

1002 Công ty TNHH Technopro Việt Nam T796247 2 26719550 9 2 14

1003 Công ty TNHH Thiết kế và Thi Công Vũ Thư T796277 1 18778777 12 2 14

1004 Công ty CP Đầu tư Thương mại và sản xuất Minh ViệtT796287 3 20393905 5 2 10

1005 Công ty TNHH Thương mại Bình Quý T796297 3 10228282 2 1 2 4

1006 Công ty CP Du lịch và Truyền thông 123 T796307 1 9148075 5 2 10

1007 Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Tân Bình T796327 3 32796258 7 2 14

1008 Công ty CP Familia T796437 2 7042753 3 2 6

1009 Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Môi trường E&C Việt NamT796447 5 39561928 6 1 1 2 12

1010 Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam Xanh T796477 0 131156 2 2 4

1011 Công ty TNHH Quảng Cáo Nội Thất Thiên TrangT796527 3 27951793 6 2 12

1012 Công ty CP Calida T796547 3 23934385 6 1 1 2 12

1013 Công ty CP Xây dựng Thiết bị và Thương mại TCCT796557 1 3026816 2 2 4

1014 Công ty CP Việt Mỹ .Group T796567 12 79191780 4 2 8

1015 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa An Phát ECOT796587 8 24846976 2 2 4

1016 Công ty CP Giáo dục Dream House Việt Nam T796737 17 151640995 6 2 12

TT truy thu tháng 

10

Thanh tra truy thu 

31/10/2019

1017 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ TSPACE T796747 5 67782886 8 2 14



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

1018 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo NamT796777 3 4841786 2 2 4

1019 Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Đoàn gia T796867 2 26726575 9 2 14

1020 Công ty TNHH Phát triển Đất Việt Xanh T796877 2 3474611 2 2 4

1021 Công ty TNHH Thực phẩm sạch ABC T796927 5 10006339 2 1 2 4

1022 Công ty TNHH Kỹ thuật An Phúc Thịnh T796937 4 6318629 2 2 4

1023 Trung tâm tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trườngT796977 4 15309627 2 2 4

1024 Công ty TNHH Quốc tế CONEKTELECOM T796987 1 9566675 6 2 12

1025 Công ty TNHH Khởi Nguyên Media Việt Nam T797017 2 69679136 10 2 14

TT truy thu tháng 

10

Thanh tra truy thu 

1/11/2019

1026 Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Duy MinhT797047 2 6474458 2 2 4

1027 Công ty CP Khánh Khoa T797077 5 9218920 2 2 4

1028 Công ty CP Cơ điện Viking T797117 1 24450094 15 2 14

1029 Công ty TNHH SHTC Việt Nam T797157 2 3456080 2 2 4

1030 Công ty TNHH Dich vụ Bảo vệ Đệ nhất Việt NamT797177 3 18058080 3 2 6

1031 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng DD-HomeT797197 2 33184837 10 2 14

1032 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Quân NguyênT797247 1 5251122 4 2 8

1033 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Đại Phú QuýT797297 1 4846960 4 2 8

1034 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Anh TùngT797307 4 14945244 3 2 6

1035 Công ty TNHH Văn Hóa và Truyền Thông văn Hóa ViệtT797337 1 77743243 20 2 14

1036 Công ty TNHH Cung ứng Giống Hà Lan T797347 1 3200000 2 2 4

1037 Công ty CP Cung ứng Nhân lực Quốc tế ArigatouT797357 1 1600930 2 2 4

1038 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Quang ĐạtT797367 4 26559433 4 2 8

1039 Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Đức Anh Việt NamT797377 2 4446792 2 2 4

1040 Công ty cổ phần công nghệ VSC T797387 3 9543120 3 2 6 26/11/2019

1041 Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Blue T797407 2 21932909 4 2 8

1042 Công ty CP Cơ điện Benzen Việt Nam T797417 9 14114013 2 1 2 4

1043 Công ty CP Thiết kế Xây dựng Đầu tư và Phát triển Việt NamT797427 4 7409827 2 2 4

1044 Công ty TNHH Cơ điện lạnh Phú An T797477 5 16756752 2 1 1 2 4



Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2020

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

Số 

tháng 

nợ

1045 Công ty TNHH Thương mại và Giáo dục Thành CôngT797497 1 2160820 2 2 4

1046 Công ty TNHH Vận tải Việt Nam Xuyên Á T797517 1 1938586 2 2 4

1047 Công ty TNHH Xây dựng thương mại và phát triển công nghệ Trung KiênT797527 1 14043281 10 2 14

1048 Công ty CP Xây dựng và Thương mại PLC Việt NamT797567 4 6773504 2 2 4

1049 Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng và Thương mại Tiến ThànhT797657 2 3401397 2 2 4

1050 Công ty CP Phát triển - Dịch vụ Công nghệ An NhânT797677 4 12800000 2 2 4

1051 Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Nhật MinhT797767 2 5722888 2 2 4

1052 Công ty CP Thiết kế Xây dựng ANS T797797 1 5083297 6 2 12

1053 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Minh ThắngT797807 1 6136210 4 2 8

1054 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tư Vấn Môi Trường Gia KhánhT797817 1 1495816 2 2 4

1055 Công ty CP Cơ điện lạnh Trần Anh T797837 1 11788864 9 2 14

1056 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Anh T797847 0 15066981 8 2 14

1057 Công ty TNHH Dịch vụ Du Lịch Tiến Dũng T797867 1 3657416 3 2 6

1058 Công ty TNHH Xây lắp Vũ Duy T797877 26 96162327 2 2 4

1059 Công ty TNHH Nhất Long LAND Việt Nam T797897 1 3200000 2 2 4

1060 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nhập khẩu Minh Tín AutoT797947 1 1859407 2 2 4

1061 Công ty CP ZADIVI Việt Nam T797967 2 5995545 2 1 2 4

1062 Công ty Cổ Phần Grade Pharm Việt Nam T797977 1 1517380 2 2 4

1063 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tân Thái BìnhT798007 2 14826869 4 2 8

1064 Công ty TNHH Sinh Hóa Môi Trường Việt NamT798027 1 5280191 4 2 8

1065 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ HHTT798077 1 16627784 8 2 14

1066 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Phát Triển XD Ngọc QuyềnT798137 3 24516190 6 2 12

1067 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bình PhátT798147 2 22765142 8 2 14

1068 Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Mai HươngT798157 3 9150590 3 2 6

1069 Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Không Gian Kiến TrúcT798167 6 66178877 6 2 12

1070 Công ty CP Crincons T798177 4 18670151 4 2 8

1071 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hưng Thành PhátT798197 4 7562500 2 2 4
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1072 Công ty Cổ Phần Thiết kế và Tư vấn xây dựng TBT Việt NamT798227 1 11806759 8 2 14

1073 Công ty CP  Điện máy Công nghiệp Tuấn MinhT798257 1 3072000 2 2 4

1074 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cơ điện lạnh Hùng ThànhT798267 1 14866900 9 2 14

1075 Công ty CP Xây dựng Đầu tư Công Nghệ Bản ViệtT798327 5 7843736 2 2 4

1076 Công ty CP Công nghiệp Tam Long T798337 5 33707758 5 2 10

1077 Công ty CP Thương mại và Công nghệ Hà LinhT798377 1 17305566 2 2 4

thanh tra truy thu 

12/3/2020

1078 Công ty cổ phần sơn Jamyl Việt Nam T798387 2 9661952 3 2 6

1079 Công ty TNHH Cát Tường Việt Nam T798437 4 7108147 2 2 4

1080 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thái DươngT798527 2 3533897 2 1 1 2 4

1081 Công ty CP Đào tạo và Tư vấn Môi trường Lao động Hà NộiT798557 2 3695000 2 2 4

1082 Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Môi trường Việt NamT798587 0 41620850 13 2 14

1083 Công ty CP Phát triển Công nghệ Đo đạc Bản Đồ Việt Nam -MapT798617 2 36508837 12 2 14

1084 Công ty CP Xây dựng Mitsuvi Việt Nam T798637 2 15871878 6 2 12

1085 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu DTHT798647 5 48030122 6 1 2 12

1086 Công tyTNHH Sản xuất và Thương mại Thiết bị Điện Thành TrungT798697 1 7655910 5 2 10

1087 Công ty CP Tư vấn và Phát triển Việt Xanh T798707 4 16621896 3 2 6

1088 Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ và Sản Xuất T&QT798737 17 181588341 8 1 2 14

1089 Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Thương mại Nguyễn LêT798747 1 24524937 16 2 14

1090 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật TTN Việt NamT798787 2 28274250 10 2 14

1091 Công ty TNHH Du lịch Miền Cát Trắng T798807 1 1569590 2 2 4

1092 Công tyCP Dịch vụ Giải pháp Người Vận ChuyểnT798867 1 17861130 10 2 14

1093 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng PQH Việt NamT798897 7 32048387 4 1 1 2 8

1094 Công ty CP Quốc Tế Gia Phát T798917 1 3026816 2 2 4

1095 Công ty TNHH Dược phẩm Green life T798957 1 13516347 9 2 14

1096 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Bình phátT798977 3 47729533 8 2 14

1097 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt NamT798997 168 272639036 2 2 4

1098 Công ty Cổ phần Công nghiệp HDVN Việt NamT799017 2 6270900 3 2 6
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1099 Công ty TNHH Vàng 9999 Thiên Thành T799027 1 4602137 3 2 6

1100 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE5 Thái Bình DươngT799067 75 126841052 2 2 4

1101 Công ty CP Phát triển Dịch vụ Quốc tế IWORKT799097 7 87814188 9 1 1 2 14

1102 Công ty CP Thoát nước Vệ sinh Môi trường số 1 Hà NộiT799117 2 23130837 8 2 14

1103 Công ty cổ phần CTC Hoàng Vân T799137 2 8799205 3 2 6

1104 Công ty CP Thương mại và Xây dựng Bảo Phú T799147 20 155832243 6 2 12

1105 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Khoáng sản Thăng LongT799157 3 9277129 3 2 6

1106 Công ty TNHH MTV ABEY'S MEDICAL T799197 12 21873160 2 1 1 2 4

1107 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng VTD T799207 1 3970180 3 2 6

1108 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Trung DũngT799257 4 97959389 7 1 1 2 14

1109 Công ty TNHH Xây lắp Cơ điện và Thang máy NabtechT799267 8 13571200 2 2 4

1110 Công ty TNHH cơ khí và tự động hóa MIO T799287 1 6508123 4 2 8

1111 Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Trường Thịnh Việt NamT799337 1 1956872 2 2 4

1112 Công ty TNHH Đầu tư BFC Việt Nam T799377 4 6405191 2 2 4

1113 Công ty CP Giúp việc Nhà 24H T799387 1 23419557 9 2 14

1114 Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Datech T799397 3 9504027 3 2 6

TT truy thu tháng 

10

1115 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Eurostar Việt NamT799407 7 20564803 3 1 2 6

1116 Công ty TNHH Thương mại vận tải School bus T799437 1 4819818 4 2 8

1117 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật TNA Việt NamT799467 9 64500548 8 1 2 14

1118 Công ty CP Tư vấn Khảo sát Thiết kế và Xây dựng 79T799497 3 9744027 4 2 8

1119 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Bami Cầu GiấyT799507 2 3048103 2 2 4

1120 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Thiết bị Y tế SUNFLOWERT799557 2 4800000 2 2 4

1121 Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Teambuilding Win StarT799567 3 19460103 5 2 10

1122 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Huy T799577 1 4640084 3 2 6

1123 Công Ty TNHH MTV XNK Thiên Hà T799637 2 80732381 12 2 14

1124 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du Lịch Kim Chung 247T799647 2 23625453 9 2 14

1125 Công ty CP Dược phẩm Từ Bi T799697 1 3072000 2 2 4
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1126 Công ty CP Tập đoàn Hợp tác Đầu tư Alpha T799707 4 37747504 10 2 14

1127 Công ty TNHH Sản xuất xây dựng và TNDV Thái BìnhT799757 2 5932504 3 2 6

1128 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và  Dịch vụ Quốc tế Thiên SơnT799787 12 49248143 3 2 6

1129 Công ty TNHH GOLDEN LOTUS Việt Nam T799817 1 4553432 3 2 6

1130 Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn HT Tâm phát T799867 6 11432000 2 1 1 2 4

1131 Công ty TNHH Vận tải Hân Hướng T799877 4 32596236 6 2 12

1132 Công ty Cổ phần xây dựng, đầu tư và phát triển Hà Nội Trí TàiT799907 2 44196224 14 2 14

1133 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE1 Thái Bình DươngT799957 73 321834666 4 1 1 2 8

1134 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển và Truyền Thông ATT799977 1 3733690 2 2 4

III DN Liên doanh, VP đại diện 1 666,349,428

1 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT - Công ty TNHH Digital Intellect Việt NamIC00097 1 1817911 2

2 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT- Công ty TNHH Một thành viên Daejin Sanup Việt NamIC00127 2 3898728 2 2 4

3 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT- công ty TNHH TJMEXIC00167 1 827835 2 2 4

4 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT -Công ty Cổ phần Quốc Tế Sơn HàIC00297 1 5037770 6 2 12

5 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT- Công ty TNHH VTSTIC00357 1 4000000 2 2 4

6 Cty TNHH SEO CLOTHING YN00557 3 194923094 23 2 14
Thanh tra chuyên 

ngành 16/1/2019

7 Công ty TNHH TJMEX YN01147 105 445732561 5 2 2 10

8 Công ty TNHH WOW Chicken YN01167 5 8576816 2 2 4

9 Công ty TNHH KOREA Cao Hồng Sâm YN01277 1 1534713 2 2 4

IV
Khối khác (Hộ kinh doanh cá thể, 

HTX, Ngoài công lập,...)
319 2,484,195,168

1 Nhà Thuốc Hiền Linh C700037 4 6514677 2 2 4

2 Cửa hàng máy Công nghiệp C700107 0 27385488 27 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

3 Phòng tập thể thao Skyfitness803 C700117 3 5797587 2 2 4

4 Hợp tác xã công nghiệp Chèm E700017 4 471230396 77 1 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra 14/6/2019

5 HTX Hải Phong E707358 1 5004551 4 2 8

6 Lớp Mầm non Tư thục Sơn Ca N700067 2 64568685 20 2 14 18/11/2019
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7 Mầm non tư thục Hoa Anh Đào N700157 7 35594006 5 2 10

8 Tr-ường Cao đẳng Kinh tế Công Nghệ Hà Nội N700177 25 195461329 7 2 14

9 Mầm non TT Hoa Anh Đào N700277 9 14370187 2 1 2 4

10 TT Đào Tạo Lạc Hồng N705209 12 38648058 2 2 4

11 Trường MN Tư Thục ánh Dương N707078 4 57378884 9 2 14 27/11/2019

12 Trường MN  Sao Mai N707079 9 30262839 3 2 6

Kiểm tra BHXH 

27/03/2019

13 Trường TC C.Nghệ & K.Tế Đối Ngoại N709337 19 28681233 2 2 4

14 Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội N718049 28 48171048 2 2 4

15 Trường Mầm non Tuổi Hoa N719987 6 210209609 28 2 14

BHXH Kiểm tra 

26/9/2019

16 Lớp mầm non tư thục Hoa Đỗ Quyên N720027 7 96253323 8 2 14

17 Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mặt Trời Nhỏ N720047 6 100655590 14 1 2 14

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T5.2019

18 Mầm non Tư thục Hạt Đậu N720057 0 2734514 18 2 14

19 Nhóm lớp Mầm non Ánh Sao (Vietkids) N720187 4 6468032 2 2 4

20 Trường mầm non tư thục 20-10 N720217 7 11559640 2 2 4

21 Mầm non Vườn Trẻ Thơ N720227 7 30409486 3 2 6

22 Mầm non Tư thục Tuổi Thần Tiên N720327 7 19844821 3 2 6

23 Mầm non tư thục tuổi thơ N720387 1 12989555 7 2 14

KT do BHXH TP 

ra quyết định 

T4.2019

24 Mầm non Thiên Thần Nhỏ N720397 3 40614205 8 2 14

25 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Gấu TrúcN720427 2 3184389 2 2 4

26 Trường tiểu học và Trung học cơ sở Everest N720457 60 406642373 5 1 2 10

27 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Sao MaiN720467 3 49727089 13 1 2 14

BHXH TP Kiểm 

tra T5+6.2019

28 Mầm non Tư thục Nụ Cười Trẻ Thơ N720477 7 20188622 3 2 6

29 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngày mới (Newday)N720487 10 110390425 8 2 14

Kiểm tra 

BHXH26/03/2019

30 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hà Nội - Tokyo 2N720497 4 11977034 2 2 4

31 Nhóm lớp mầm non Ngôi nhà mơ ước - Dream houseN720517 4 15470507 3 2 6

BHXH Kiểm tra 

21/10/2019

32 Mầm non Vườn Ong N720527 0 35123811 4 1 2 8
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33 Lớp mầm non Ngôi sao nhí N720537 3 11671315 3 2 6

34 Mầm non Tư thục Ban Mai N720547 1 1606070 2 2 4

35 Mầm non tư thục Thần mặt trời Helios N720577 3 20517118 5 2 10

36 Nhóm lớp mầm non tư thục Ong Vàng N720597 4 14349847 2 2 4

37 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Hoàng GiaN720617 10 28977192 2 2 4

38 Lớp mẫu giáo Độc lập Tư thục Cầu Vồng N720637 0 12044333 8 2 14

39 Nhóm lớp độc lấp Tư thục Ánh Dương N720697 1 16139085 10 2 14

40 Mầm non Tư thục Thiên Thần Tuổi Thơ N720707 5 69918399 9 2 14

41 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Trẻ thơ Hạnh Phúc (HAPPY KIDS PLUS)N720737 6 16993360 3 2 6

42 Nhóm lớp Mầm non Tư thục Thế giới Nhỏ N720767 7 12566603 2 2 4

43 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Trăng SángN720817 8 14679386 2 2 4

44 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập trí tuệ 2 N720837 6 51220467 7 2 14

Tổng = I+II+III+IV 3,346 115,648,042,408


